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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BINH PHUOC Péc 1ap - Tu do - Hanh phiic
Sé: /Qb-UBND Binh Phudc, ngay thang  nam 2022
QUYET PINH

Phé duyét Quy trinh van hanh ho chita cong trinh thuy dién Dak Glun

UY BAN NHAN DAN TINH BINH PHUOC

Can ctr Luét to chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;

Can ctr Luat Tai nguyén nudc ngay 21 thang 6 nam 2012;

Can ctr Luat phong chdng thién tai ngay 19 thang 6 nam 2013;

Can cu Luat thuy loi ngay 19 thang 6 nam 2017;

Can cir Nghi dinh 5O 112/2008/ND-CP ngay 20 thang 10 ndm 2008 cua
Chinh phu vé quan 1y, bao vé, khai thac, tong hop tai nguyén va moi truong cac
ho chira thuy dién, thuy loi;

Can cur Nghi dinh sO 114/2018/ND-CP ngay 04 thang 9 nam 2018 cua
Chinh phu vé Quan ly an toan dap, h6 chtra nudc;

Can cu Thong tu sO 09/2019/TT-BCT ngay 08 thang 7 nam 2019 cua B
Cong Thuong vé quan ly an toan dap ho chura thuy dién;

Theo dé nghi cua S6 Cong Thuong tai T trinh s‘é /TTr-SCT ngay
thang 8 ndm 2022 v¢ viéc phé€ duyét Quy trinh van hanh h6 chira cong trinh thuy
dién bak Glun.

QUYET PINH:

Piéu 1: Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Quy trinh van hanh ho chua
cong trinh thuy di¢n Pak Glun, Bu Gia Map, huyén Bu Gia Map va xa Buong 10,
huyén Bu PBang, tinh Binh Phudc.

Piéu 2: Quyét dinh nay co6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Pi¢u 3. Giam ddc cac So: Cong Thuong, Nong nghiép va phat trién nong
thon; Tai nguyén va Mai truong; Trudng Ban chi huy phong, chong thién tai va
tim kiém ctu nan tinh; Chu tich UBND céc huyén Bu Gia Map va huyén Bu
Pbp; Tong Giam dbc Cong ty cd phan Thiét bi Phu tung Sai Gon va thu trudng
cac don vi lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: TM. UY BAN NHAN DAN TIiNH
- Nhu Diéu 3; CHU TICH
- B6 Cong Thuong;

- CT, cac PCT UBND tinh;
- VP UBND tin,h;
- Luu: VT (Que).



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BiNH PHUOC Poc lap - Tu do - Hanh phiic
~ QUY TRINH
VAN HANH HO CHUA THUY PIEN PAK GLUN
(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé /OP-UBND ngay  thang nam 2022)
Chuong I
QUY PINH CHUNG

Pi¢u 1. Pham vi diéu chinh, ddi twong ap dung

1. Quy trinh nay quy dinh vé van hanh, djéu tié"g ho chira thity dién Dak Glun
(sau day goi tat la Quy trinh) cua Cong ty cO phan Thiét bi Phu tung Sai Gon.

2. Quy trinh nay ap dung dbi véi cac to chirc, ca nhan tham gia cac hoat
dong lién quan dén cong tac quan 1y, khai thac va van hanh hd chua thuy dién
bak Glun.

Piéu 2. Co sé phap li dé xay dung Quy trinh

Moi hoat dong lién quan dén viée quan 1y, khai thac va bao vé cong trinh
thuy dién Bak Glun phai tuan thu:

1. Luat Phong, chong thién tai so 33/2013/QH13 ngay 19 thang 6 nam 2013
cua Quoc hoi; Luat s6 60/2020/QH14 ngay 17 thang 6 nam 2020 stra do1, bd sung
mot so diéu cia Luat Phong, chong thién tai va Luat Bé diéu ctia Qudc hdi.

2. Luat Tai nguyén nudc s6 17/2012/QH13 ngay 21 thang 6 nam 2012 cua
Qudc hoi; van ban hop nhat s6 22/VBHN-VPQH hop nhat Luat Tai nguyén nudc
ngay 10 thang 12 nam 2018.

3. Luat Khi twong thuy van s0 90/2015/QH13 ngay 23 thang 11 nam 2015
cua Quoc hoi.

4. Luat Bao vé moi truong sO 72/2020/QH14 ngay 17 thang 11 nim 2014
cua Quoc hoi.

5. Luat Thuy loi s6 08/2017/QH14 ngay 19 thang 6 ndm 2017 ctia Québc hdi;
van ban hop nhat s6 36/VBHN-VPQH hop nhat Luat Thay loi ngay 10 thang 12
nam 2018.

6. Nghi dinh sO 66/2021/ND-CP ngay 06 thang 7 nam 2021 cua Chinh phu
Quy Qinh Ochi tiét thi h’émh‘ mot sO di€u cua Lué‘g Phong, chong thién tai Va} Luat
stra d01, bo sung mdt so dieu cua Ludt Phong, chong thién tai va Luat Dé dicu.

7. Nghi dinh s 201/2013/ND-CP ngay 27 thang 11 ndm 2013 cua Chinh
phu vé€ quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 di€u cua Luat Tai nguyén nudc.

8. Nghi dinh sd 43/2015/ND-CP ngay 06 thang 5 nam 2015 cua Chinh
phu vé quy dinh 1ap, quan Iy hanh lang bao vé ngudn nudc.
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9. Nghi dinh §6 38/2016/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2016 cua Chinh phu
v€ quy dinh chi tiét mot s6 diéu cua Luat Khi tugng thuy Vﬁné Ngqhi dinh so
48/2020/ND-CP ngay 15 thang 4 nam 2020 cua Chinh phu stra doi, b6 sung mot
s0 diéu cua Nghi dinh s6 38/2016/ ND-CP ngay 15 thang 5 ndm 2016 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot s6 di€u ctia Luat Khi tuwong thuy van.

10. Nghi dinh sO 114/2018/ND-CP ngay 4 thang 9 nam 2018 cua Chinh
phu vé quan ly an toan dap, ho chtra nuoc.

11. Nghi dinh s6’06/202 I/ND-CP ngay 26 thang 01 nam 2021 cua Chinh
phu vé quy dinh chi tiét mdt s6 ndi dung v€ quan 1y chat lugng, thi cong xay
dung va bdo tri cong trinh xay dung.

12. Quyét dinh s6 18/2021/QD-TTg ngay 22 thang 4 nam 2021 cia Thu
tudng Chinh phu quy dinh vé dy bao, canh bdo va truyén tin thién tai va cap do
rui ro thién tai.

13. Quyét dinh s6 05/2020/QD-TTg ngay 31 thang 01 nam 2020 cta Chinh
phu quy dinh muc nudc twong ing voi cac cap bao dong I trén cac song thudc
pham vi ca nudec.

14. Thong tu‘sf') 09/2019/TT-BCT ngay 08 thang 7 nam 2019 cua B¢ Cong
Thuong quy dinh vé quan 1y an toan dap, ho chtra thuy dién.

15. Thong tu sd 43/2012/TT-BCT ngay 27 thang 12 nam 2012 cua B9
Cong Thuong quy dinh vé quan 1y quy hoach, dau tu xay dung du an thay dién
va van hanh khai thac cong trinh thay dién.

16. Thong tu s6 03/2012/TT-BTNMT ngay 12 thang 4 nam 2012 cua Bo
Tai nguyén va Moi truong quy dinh viéc quan ly, su dung dat ving ban ngép
long ho thay dién, thay loi.

17. Thong tu sO 64/2017/TT—BTNMT ngay 22 thang 12 nam 2017 cua Bo
Tai nguyén va Moi truong Quy dinh v€ xac dinh dong chay t61 thiéu trén song,
sudi va ha luu cac ho chira, dap dang.

18. Théng tu s6 65/2017/TT-BTNMT ngay 22 thang 12 nam 2017 cua Bo

Tai nguyén va Moi truong vé quy dinh k¥ thuat xac dinh dong chay t6i thiéu trén
song, sudi va xay dung quy trinh van hanh lién hd chua.

19. Théng tu sb 17/2021/TT-BTNMT ngay 14 thang 10 ndm 2021 cua B
Tai nguyén va Moi truong quy dinh vé giam sat khai thac, sir dung tai nguyén nudc.

20. Cac quy chuan k¥ thuat qudc gia va cic van ban phéap luat hién hanh
khac c6 lién quan.

Piéu 3. Céc thong s6 chinh ciia cong trinh.
1. Tén cong trinh: Cong trinh thuy dién Pak Glun.

2. Pia diém xay dung: Trén subi Pak Glun, 1a nhanh cap I cta song Bé,
thudc dia phan xa Bu Gia Map, huyén Bu Gia Map va xa Puong 10, huyén Bu
Dang, tinh Binh Phudec.

3. Cép cong trinh: Cong trinh cap II.



4. Thong sb ky thuat chinh:

- Muc nuéc i kiém tra (MNLKT): 298,47 m

- Muc nudc li thiét ké (MNLTK): 297,77 m

- Muc nudce dang binh thuong (MNDBT): 294,00 m

- Muc nuée chét (MNC): 293,00 m

- Dung tich toan bd (Vtb): 27,7 triéu m’
- Dung tich hitu ich (Vhi): 2,0 triéu m’
- Cong suét lip may (NIm): 18,0 MW

- Luu lugng dinh lu kiém tra/ Kha ning xa Gng vdi cao trinh muc nude 1i
kiém tra: 2610 m>®/s/ 2491,95 m?/s.

- Luu lugng dinh lu thiét ké/ Kha nang xa ung véi cao trinh myc nudc 1i
thiét ké: 1920 m¥/s/ 1825,16 m’/s.

Céc thong sb k¥ thuat khac ctia cong trinh xem Phu luc I kém theo.

Pi¢u 4. Nhiém vu van hanh cong trinh ho chira thily dién Pik Glun
nham dam bao cac yéu cau nhiém vu cong trinh theo thir ty wu tién sau:

1. Trong mua 1{i:
a) Pam bao an toan cong trinh:

Bao dam an toan tuyét d6i cho cong trinh ddu mdi thury dién Pak Glun, chu
dong dé phong moi bat tric, v&i moi tran 1 ¢ chu ky 1ap lai nhé hon hoac bﬁng
500 nam mét lan; khong dugc dé muc nuée hd Dak Glun vuot muc nude 1i kiém
tra & cao trinh 298,47 m.

b) Gop phan giam 1ii cho ha du;

c) bam bao dong chay t61 thi€u trén song va nhu cau st dung nude to1
thiéu & ha du nha may;

d) Pam bao hi¢u qua phat dién.
2. Trong mua can:
a) Dam bao an toan cong trinh;

b) Bam bao dong chay t6i thi€u trén song va nhu cau st dung nudc toi
thiéu ¢ ha du nha may;

c) Pam bao hi¢u qua phat dién.

Piéu 5. Quy dinh phén loai lii va thoi ky mua li, mua can.
1. Quy dinh vé phan loai 1t d6i v&i Thity dién Pak Glun.

a) L0 nho: La 18 ¢6 luu lugng dinh nho hon 584 m’/s.

b) Lii vira: La 1ii ¢6 luu lwong dinh tir 584 m’/s dén 747 m/s.

¢) Lt 16n: La 1 ¢6 luu lugng dinh 16n hon 747 m’/s.
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2. Thoi ky mua Idi, mua can dé 4p dung cac quy dinh van hanh d6i véi
Thuy dién Dak Glun:

a) Mua lii tir ngdy 01 thang 7 dén ngay 30 thang 11 hang nam.
b) Mua can tir ngay 1 thang 12 dén ngay 30 thang 6 nam sau.
Piéu 6. Van hanh thiét bj co khi thity cdng va thiét bi co khi thiy hre

1. Viéc van hanh cac thiét bi co khi thuy cong va thiét bi co khi thuy luc
cong trinh thuy dién Dak Glun phai tuan thu quy trinh vén hanh va bao dudng
thiét bi do Giam dbc Cong ty co phan Thiét bi Phuy tung Sai Gon phé duyét trén
co so thuc té van hanh va tai liéu cia co quan tu van thiét ké, nha ché tao va cung
cap thiét bi.

2. Cac quy trinh van hanh va quy trinh bao tri cong trinh phai dugc hi¢u
chinh khi phat hién thay nhiing yéu t6 bat hop 1y c6 thé anh huong dén chat
lugng cong trinh, gdy anh huong dén viéc khai thac, sir dung cong trinh.

Piéu 7. Quan tric va cung cip thong tin qua tric khi tweng thity vin

Cong ty cd phan Thiét bi Phy tung Sai Gon c¢6 trach nhiém thyuc hién viéc
quan trac, thu thap thong tin, dit li¢u vé khi tuong, thiy van theo quy dinh tai:
Piéu 5 Nghij dinh sd 48/2020/ND-CP ngay 14 thang 4 nim 2020 ctia Chinh phi
vé viéc stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Nghi dinh s6 38/2016/ND-CP ngay 15
thang 5 niam 2016 cta Chinh phu quy dinh chi tiét mot sd diéu cia Luat Khi
tuong thuy van. Viéc quan trac, thu thap thong tin, dir li¢u vé khi tuong, thuy
van, thong tin vé cong trinh, ché do du bao va ché do thong tin, bao cao dugc quy
dinh nhu sau:

1. Ché d6 quan trac, du bao trong mua lii:

a) Trong diéu kién thoi tiét binh thuong, khi chua xuat hién tinh huéng thoi
tiet c6 kha nang gady mua 1l theo quy dinh tai diém b khoan nay, hang ngay Cong ty
c6 phan Thiét bi Phu ting Sai Gon phai thuc hién ché do quan trac, du bao nhu sau:

- T chtc quan tric lugng mua theo quy dinh; quan tric, tinh toan muc
nuée ho, luu lugng dén hd, luu luong xa qua ddp tran, qua nha may it nhat 04
lan/ngay vao cac thoi diém: 01 gio, 07 gio, 13 gid va 19 gio.

- Thyc hién béan tin du bao 01 14n vao 09 gi0. Noi1 dung ban tin du bdo phai
bao gém luu luong dén hd, muc nudc hd thoi diém hién tai va cac thoi diém 06
gio, 12 gio, 18 gid va 24 gid t6i, du kién tong luu luong xa tai cac thoi diém 06
gi0, 12 gio, 18 gid va 24 gio toi.

- T6 chirc kiém tra thudng xuyén va danh gia hién trang cong trinh theo
quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 16 Nghi dinh s6 114/2018/ND-CP ngay 04
thang 9 nam 2018 ctia Chinh phi; tan suat kiém tra phai dugc quy dinh cu thé
trong Quy trinh bao tri cong trinh.

b) Khi du bao ¢6 mua, 1ii hoac xuét hién I, Cong ty cd phﬁn Thiét bj Phu
tung Sai Gon phai thyc hi¢n ché d6 quan trac, du bdo va duy tri cho dén khi két
thuc dot 1ii nhu sau:



- T chtc quan tric lugng mua theo quy dinh; quan tric, tinh toan muc
nudc ho, luu lugng dén ho, luu luwong xa qua dap tran, qua nha may it nhat 15
phat mot 1an.

- Thyc hién ban tin du bao 1ii vé& hd dinh ky 04 gio 01 1an. Noi dung ban tin
du bao gdm muc nudc hd, luu lugng dén hd thoi diém hién tai va cac thoi diém
06 gid, 12 gid, 18 gid va 24 gid t6i, trong d6 phai du bao thoi gian xuét hién dinh
1di vé hd; du kién téng luu lugng x4 tai cac thoi diém 06 gio, 12 g10, 18 gio va 24
gi0 toi.

- To chirc kiém tra thudng xuyén va danh gia hién trang cong trinh theo
quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 16 Nghi dinh s6 114/2018/ND-CP ngay 04
thang 9 nam 2018 cta Chinh phu; tan suat kiém tra phai dugc quy dinh cu thé
trong Quy trinh bao tri cong trinh.

Thoi gian, thong sd, cac yéu td phai tién hanh quan tric, tinh toan tmg véi
cac truong hgp van hanh ho trong thoi gian mua i duge quy dinh tai di€ém a
diém b khoan nay va Bang 2.

Bang 2. Thong s0, cac yéu t6 va thoi gian quan tric trong mua li

Théng sé Thoi han quan tric it nhat (s6 gio/ 1an)
yéu to quan trac Lurng mura Luru lwgng | Myc nuéc
tinh toan trén luu Luu lwgng | xd qua | ho va myc
Ché d6 van hanh vue denho | tram, qua mréc hg hru
T : nha may dap
Khi chua van hanh chéng lii 6 6 6 6
Khi van hanh chdng li 0,25 0,25 0,25 0,25

2. Ché d6 quan trac, du bao trong mua can:

Cong ty cd phr:in Thiét bi Phu tung Sai Gon phai thyc hién viéc quan tric,
du bao nhu sau: T6 chirc do dac, quan tric luong mua theo quy dinh; luu luong
dén ho, luu luong qua dép tran, qua nha may, muc nude thuong, ha luu hd it nhat
02 1an mot ngay vao lac 07 gio va 19 gio.

3. Trach nhiém cung cap thong tin, sb licu:
a) Trong mua li.

- Trong dicu kién thoi tiét binh thuong, khi chua xuat hién tinh hudng thoi
tiét co kha nang gay mua la, Cong ty co phan Thiét bi Phu tung Sai Gon phai
cung cap ban tin du bo va sb liéu quan tric, tinh toan quy dinh tai diém a khoan
1 Piéu nay cho Ban Chi huy phong, chéng thién tai va Tim kiém ctru nan tinh
Binh Phuéc, Trung tAim Diéu do hé thdng dién Quéc gia, Tong cuc Khi tugng
Thuy van, bBai Khi tugng Thuy van khu vuc Nam B trude 10 gio hang ngay.

- Khi du bao c6 mua, li hodc xuat hién mua 1d, Cong ty co phan Thiét bi

Phy tung Sai Gon phai cung cip ngay ban tin du bao kém theo sb liéu quan tric,
tinh todn quy dinh tai diém b khoan 1 Piéu nay cho Ban Chi huy phong, chéng



thién tai va Tim kiém ctru nan tinh Binh Phudc, Trung tam Diéu do hé thong dién
Quoc gia, Tong cuc Khi tugng Thuy van va Pai Khi tuong Thuy van khu vuc
Nam Bo.

b) Trong mua can.

Cong ty cd phan Thiét bj Phu tung Sai Gon phai cung cap cho Uy ban nhan
dan tinh Binh Phudc, Cuc Quan 1y tai nguyén nudc, Tong cuc Khi twong Thay
van, Pai Khi tugng Thuy van khu vec Nam B va Trung tam Piéu do hé théng
dién Quéc gia cac so liéu quan tric luu luong dén ho, luu lugng qua dap tran, qua
nha may, myc nudc thuong va ha luu hd.

c¢) Hang ngay, trong sudt ca nam, Cong ty ¢d phan Thiét bi Phu ting Sai

Gon phai cung cap so liéu van hanh ho vé quan tric, do dac, tinh toan 1én website
http://thuydienvietnam.vn.

4. Trach nhiém giam sat khai thac, st dung tai nguyén nudc:

Cong ty ¢ phan Thiét bj Phu tung Sai Gon to chtrc giam sat khai thac, st
dung tai nguyén nudc theo Thong tu s 17/2021/TT-BTNMT ngay 14 thang 10
nim 2021 cua B Tai nguyén va Méi truong quy dinh vé giam sat khai thac, st
dung tai nguyén nudc nhu sau:

a) Thong sb giam sat:

- Muc nuée ho;

- Luu luong xa duy tri dong chay toi thiéu;
- Luu lugng x4 qua nha may;

- Luu lugng x4 qua tran.

b) Hinh thtrc gidm sat.

Thyc hién giam sat tu dong, truc tuyén ddi voi cac thong sO quy dinh tai
diém 1, diém 2 va diém 3 muc a; thyc hién giam sat dinh ky doi voi thong sd quy
dinh tai diém 4 muc a; giam sat bang camera ddi véi cac thong $6 quy dinh tai
diém 2, diém 4 muyc a.

¢) Ché d¢ giam sat:

- Pbi voi thong ) giam sat ty dong, truc tuyén, khong qua 15 phut 01 lan;

- DOi v6i thong s6 gidm sat dinh ky, tdi thiéu vao céc thoi diem 01 gio, 07
gid, 13 gio, 19 gid trong mua 1i; khong qua 12 gid 01 lan va ti thiéu vao cac

thoi diém 07 gid va 19 gid trong mua can va phai cap nhat sé liéu vao hé thong
giam sat trude 10 gio sang ngay hom sau.

5. Trach nhiém bao cao:
Cong ty co phan Thiét bi Phu tung Sai Gon c6 trach nhiém béo céo két qua
van hanh gidm I va trang thai lam vi¢c ctiia cong trinh nhu sau:

a) Cham nhat 02 ngay sau khi két thiic dot 1, Cong ty c6 phan Thiét bj Phu
tung Sai Gon phai bdo cdo két qua van hanh, trang thai 1am viéc sau dot 1ii ctia ho
va cac thong tin co lién quan dén Ban Chi dao Quoc gia vé Phong, chong thién
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tai, Uy’ban nhan dan tinh Binh Phudc, Ban Chi huy phong, chéng thién tai va
Tim kiém ctru nan tinh Binh Phudce, S6 Cong Thuong, Cyc Quan ly tai nguyén
nudc, Trung tam Piéu do hé thong dién Quodc gia dé theo doi, chi dao.

b) Hang nam, chim nhat sau 15 ngay khi két thiic mua i quy dinh tai
khoan 2 Diéu 5 cua Quy trinh nay, phai bao cdo két qua van hanh trong mua 1d,
trang thai 1am viéc trong mua I cua h6 cac dé xuét, kién nghi va cac thong tin co
lién quan dén Ban Chi dao Quéc gia vé Phong, chéng thién tai, Uy ban nhan dan
tinh Binh Phudc, Ban Chi huy phong, chdng thién tai va Tim kiém ciru nan tinh
Binh Phuéc, S& Cong Thuong, Cuc Quan 1y tai nguyén nude, Trung tim Piéu do
hé théng dién Qudc gia dé theo ddi, chi dao.

6. Phuong thirc cung cap thong tin, s6 liéu, bao céo:

Vi¢ce cung cép thong tin, s6 liéu cho céc co quan, don vi quy dinh tai khoan
3 va khoan 4 Diéu nay dugc thuc hién theo mdt trong cac phuong thirc sau:

- Bang fax.

- Chuyén ban tin bang lién lac.

- Chuyén ban tin bang mang vi tinh.

- Théng tin truc tiép qua dién thoai.

- Lién lac bang may thong tin vo tuyén dién.

- Céc hinh thurc thong tin, lién lac khéc.

Vin ban gbc phai duoc giri qua dudng buu dién dé theo ddi, d6i chiéu va
luu hoé so quan 1y.

Pi¢u 8. Phoi hop van hanh giira Cong ty c6 phin Thiét bi Phu tung Sai
Gon voi chu sé hiru, to chire, ca nhan khai thac dap, ho chira nwée khac trén
cung luu vuc song Bé va cac to chire, co quan, ca nhan c6 lién quan

Trong qua trinh van hanh hd chira thuy dién Pak Glun, Cong ty cd phan
Thiét bi Phu tung Sai Gon phai thuong xuyén cung cap, trao doi, cap nhat thong
tin va xay dung quy ché phoi hgp véi Chu sé hitu, to chitc, ca nhan khai thac dap,
h6 chtra nudc khéc trén luu vuc song Bé cung cac to chue, co quan, ca nhan co
lién quan dé c6 ché do van hanh t61 vu va an toan.

Piéu 9. Canh bao trwéc, trong qua trinh vin hanh x4 li va vin hanh
phat dién:

1. Trudc khi tién hanh x4 18 qua dap tran ty do va qua cac td6 mdy phat
dién, Cong ty c6 phan Thiét bi Phy tung Sai Gon phai:

a) Bao cao Uy ban nhan dan tinh Binh Phuéc, Ban Chi huy Phong, chong
thién tai va Tim kiém ctru nan tinh Binh Phuéc.

b) Thong bao cho S¢ Cong Thuong tinh Binh Phudc, chinh quyén dia
phuong, Uy ban nhan dan cac huyén Bu Gia Map va huyén Bu Bang, Uy ban nhan
dan xa vung ha du dap, cac co quan, don vi ¢o lién quan dé thong tin kip thoi dén
nguot dan khu vuc vung ha du va trién khai cac bién phap dam bao an toan.
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¢) Thoi gian thong bao: Trude it nhat 02 gid tinh dén thoi diém thuc hién
1énh van hanh x4 1, trir cac truong hgp khan cap hodc bat thuong.

d) Noi dung thong bao phai ghi ro 1y do van hanh xa It qua tran ty do, myc
nuée ho hién tai, thoi gian bat dau qua tran ty do, luu lwong qua tran ty do.

e) Hinh thirc thong bao bao gom Bang vin ban, fax, email hodc thong tin
truc tiép qua dién thoai. Vian ban gbc phai duoc gui to1 S0 Cong Thuong, Ban
Chi huy Phong, chong thién tai va Tim kiém ctru nan tinh Binh Phudc dé theo dai
va quén ly.

f) Bao dong bang loa phong thanh, coi..., d& dam bao an toan cho ngudi
dan phia ha du.

2. Trudce khi van hanh xa nudc phat dién (e truong hop xa nwdc phat
dién dong thoi voi xa lii qua dap tran tu do), Cong ty c6 phan Thiét bi Phu ting
Sai Gon phai:

a) Thoi gian thong bao: Phai trudce khi van hanh xa nudc it nhat 30 phit.

b) Bao dong bang loa phong thanh, coi..., d& dam bao an toan cho nguoi
dan phia ha du.

3. Hiéu 1énh thong bio xa nudc qua tran va qua cic to may phat dién.

a) Khi luu luong bit dau tran qua dap tran tu do: Kéo 3 hdi coi, mdi hoi coi
dai 20 gidy va cach nhau 10 giay.

b) Khi luu luong x4 nudc qua to may phat dién: 30 phut trude khi xa, Kéo
1 hoi coi dai 20 gidy

4. Trach nhiém cua t6 churc, c4 nhan trong vi¢c phat 1énh, truyén 1énh, thuc
hién Iénh van hanh x4 Ia.

a) Cac 1énh, y kién chi dao, kién nghi, trao ddi co lién quan dén viéc van
hanh va chéng i ciia hd chta thuy dién bak Glun déu phai thyc hién bang vin
ban, dong thoi bang fax, thong tin tryc tiép qua dién thoai, chuyen ban tin bang
mang vi tinh, sau d6 vin ban gbc duoc giri dé theo ddi, d6i chiéu va luu ho so
quan ly.

b) Céc 1énh, ¥ kién chi dao, kién nghi trao ddi co lién quan dén viéc van
hanh va chong 1l cua ho chura thuy dién Pak Glun qua dién thoai déu phai dugc
ghi am va thuc hién theo trinh tu sau:

- Nguoi c6 thim quyén phat 1énh van hanh cong trinh.

- Nguoi c6 thim quyén tiép nhan 1énh va nhac lai 1énh da nhan duoc.
- Nguoi c6 thim quyén phat 1énh khang dinh lai 1énh da ban hanh.
Pi¢u 10. Van hanh cong trinh dam bio dong chay toi thiéu

1. Viéc van hanh cong trinh thuy dién Dak Glun phai ddm bao duy tri dong
chay tdi thiéu & khu vyuc ha du hd chtra theo quy dinh cta Ludt Tai nguyén nudc
s 17/2012/QH13 ngay 21 thang 6 nim 2012 va theo Gidy phép khai thac, sir
dung nudc mit d3 duoc Bo Tai nguyén va Moi trudng cap.
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2. Dam bao duy tri luu lugng xa thuong xuyén, lién tyc sau dap khong nho
hon 1,01 m*s. Truong hop thiéu nudc cho sinh hoat va san xuat o ha du, phai
phéi hop chit ché véi dja phuong va cac to chitrc khai thac, str dung nuéde c6 lién
quan dé diéu chinh ché do van hanh phat dién hoac luu lugng xa nudc qua dap
cho phu hop.

3. Viéc van hanh x4 dam bao dong chay tdi thiéu & khu vue ha du hd chtra
thuy dién Bak Glun dugc thuc hién qua cac tua bin khi nha may phat di¢n hoac
cong trinh x4 dat trong than dap.

Chuong 11
VAN HANH HO CHUA PAK GLUN RONG MUA LU
Piéu 11.Quy dinh myc nwée trwde i, mwe nwée don lii

Muc nudc cao nhét trude Iii ctia hd chira thuy dién Pak Glun trong mua i
khong vuot quad muc nude dang binh thuong 294,0m.

Piéu 12. Nguyén tic van hanh hé chira thily dién Pik Glun trong thoi
ky mua la:

1. Nguyén tic co ban:

Can cu du bao cua Pai Khi twogng Thuy van khu vuc Nam B va quan trac,
du bao ctia Cong ty ¢6 phan Thiét bi Phu tung Sai Gon ve s6 ligu mua, luu lugng
vao ho va muc nudc ho chura, phuong thirc van hanh ho chuia thuy dién Pak Glun
trong mua lii thyc hién theo nguyén tac co ban vdi thur ty wu tién sau:

a) Van hanh dam bao an toan cong trinh, dan cur xung quanh hd chira va ha du.

b) Van hanh phat dién

- Phai tuan thi phuong thire va 1énh didu d6 cua cdp c6 thim quyén.

- U tién phat dién voi kha ning téi da co thé, giam dén murc ti thiéu
luong nude x4 thira qua cac cong trinh xa. Trong moi trudong hop, néu co xa thura
déu phai uu tién phat dién vadi cong suat to1 da co thé.

¢) Piéu tiét luu lugng cho ha du: Luu luong nudc xa xudng ha du 1 luu
lugng qua nha may va mot phan ty xa qua dap tran ty do, ddm bao duy tri dong
chdy t6i1 thiéu theo quy dinh tai Nghi dinh s6 112/2008/ND-CP ngay 20 thang 10
nam 2008 cua Chinh phu.

2. Cac ché d6 van hanh trong mua I

Do dung tich hd nho, dang g‘iiéu ’tié't ngay dém, ho khoéng co dung tich
phong 1l va khong c¢6 nhiém vy diéu tiét giam I cho ha du. Do vay, van hanh
cong trinh trong mua 1 bao gom cac ché do sau:

a) Ché do van hanh dam béo an toan cong trinh trong diéu kién khi xut
hién 1ii theo quy dinh tai Diéu 13 cia Quy trinh nay.

b) Ché do van hanh trong diéu kién binh thudng khi khong c6 1ii theo quy
dinh tai Diéu 14 cua Quy trinh nay.
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¢) Ché d6 van hanh trong tinh huéng bat thudng theo quy dinh tai Diéu 15
cua Quy trinh nay.

3. Tham quyén quyét dinh ban hanh va thuc hién 1énh van hanh cong trinh
Dak Glun trong mua 1 nhu sau:

a) Chu tich UBND tinh Binh Phudc quyét dinh van hanh ho chua trong cac
tinh huong bat thuong quy dinh tai Bi€u 15 ctia Quy trinh nay.

_ b)Giam doc Cong ty qé phan Thiét bi Phy tung Sai Gon quyét dinh van hanh
ho chira, ban 1énh van hanh ho chira trong tat ca cac ché d6 van hanh con lai.

4) Trach nhiém ban hanh va thuc hién 1énh van hanh ho trong mua lii:

a) Viéc quyét dinh, chi dao van hanh hd d6i voi cac trudng hop quy dinh
tai diém a, khoan 3, Piéu nay duoc thé hién bang mot trong cac tinh hudng sau:
Iénh van hanh, chi dao bang dién thoai, tin nhén, van ban hodc chi dao truc tlep
bang cac hinh thirc pht hop khic (sau day goi chung 1a 1énh van hanh). Cac
truong hop khong chi dao chung bang vin ban thi khi thyc hién 1énh Cong ty c6
phén Thiét bi Phu tung Sai Gon phai thong bao lai viéc thuc hién bé‘mg van ban
cho nguoi1 ban 1€nh va luu trit dé thuc hién viéc kiém tra giam sat van hanh.

b) Truong hop xuat hién cac tinh hudng bat thuong ma Cha hd khong nhan
duoc cac quyét dinh chi dao cua cip co tham quyén theo quy dinh cta Quy trinh
nay thi Cong ty c6 phan Thiét bi Phu ting Sai Gon duoc phép quyét dinh va chiu
trach nhiém van hanh ho theo cac quy dinh cta Quy trinh ndy, dong thdi bao céo
ngay cho Ban chi huy PCTT&TKCN tinh Binh Phudc hodac Cha tich UBND tinh
Binh Phudc.

Piéu 13. Van hanh hd chira dim bzo an toan cong trinh khi xuit hién lii

1. Nguyén tic co ban: Duy tri muc nudc hd ¢ cao trinh muc nudc dang
binh thuong 294,0m bang ché do xa nudc qua cac t6 may phat dién, ty tran qua
tran tu do.

2. Khong cho phép st dung phan dung tich hd tir cao trinh muc nudc dang
binh thuong 294,0m dén cao trinh myc nudc i kiém tra 298,47 m dé diéu tiét
cit, giam Idi.

3. Khi céc hd trép luu vuc van hanh giam 1 cho ha du, hd thuy dién bak
Glun phai tham gia phoi hgp giam 11 cho ha du nhu sau:

a) Van hanh voi luu lugng xa qua nha may két hop phat dién véi téng luu
lugng khong 16n hon luu lugng dén ho cung thoi diém.

b) Khi myc nuée hd dat mue nu’q’c dang binh thu’ong’294,0r‘n thi’ van hanh
theo ché d6 cua tran tu do. Muc nudc hd phu thude theo ché do di€u tiét ty nhién
cua tran tu do.

¢) Sau dinh I, khi myc nuéc ho giam dan vé myuc nudc dang binh thuong
thi van hanh duy tri & MNDBT:

- Duy tri xa luu lugng sau dap theo quy dinh cua Gidy phép khai thac sir dung
nudc mat s6 2218/GP-BTNMT ngay 30/11/2011 cua Bo Tai nguyén va Méi truong.
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- Piéu tiét luu luong x4 qua nha may thity dién theo ché do diéu tiét ngay dém.
d) Van hanh phat dién v6i cong suit 16n nhit c6 thé.

4. Xay dung quy ché ph01 hop voi Chu ho thuy dién bék Glun trong viéc
dam bao an toan cong trinh, diéu tiét giam 13, xa dong chay tdi thiéu, cung cap
trao d6i thong tin va ké hoach van hanh cong trinh.

Piéu 14. Van hanh cia hd chira trong diéu kién binh thuwong khi
khong co li

1. Picu kién thyc hién: Khi diéu kién thoi tiét binh thuong, du bao khong
c6 1i vé ho, khong c6 cac truong hop bat thuong quy dinh tai Bicu 15.

2. Nguyén tac van hanh :
a) Duy tri myc nude hd & muc nude dang binh thuong.

'b) Van hanh phat dién phai tudn thi phuong thirc va 1énh diéu do cta cap
c6 tham quyén.

¢) Khi luu luong vé hd nhé hon tong luu luong phat dién lon nhit c6 thé
cua Nha may thuy dién va luu lugng xa dong chay t6i thleu theo quy dinh tai
Diéu 10 ctia Quy trinh nay, tiy theo nhu cau thuc té diéu tiét phat dién vOi tong
luu lwong trung binh ngay qua tua bin va qua cong trinh x4 dong chay tdi thiéu
bang luu lugng trung binh dong chay dén trong ciing khoang thoi gian.

d) Khi luu lugng vé hd 16n hon hodc bang tong luu lugng phat dién 16n
nhat c6 thé ciia Nha may thity dién va luu lugng dong chay tdi thiéu theo quy
dinh tai Diéu 10 cta Quy trinh ndy, theo nhu cau thuc té phat dién voi luu luong
theo kha ning diéu tiét nudc cta hd chira dé tan dung tbi da luu lugng nude dén
ho tang kha nang phat dién, giam xa thira. Khi myc nude h6 vurgt MNDBT phat
dién v6i cong suat tdi da, lugng nude con thira xa qua dap tran ty do.

Piéu 15. Van hanh hd chira trong tinh hudng bit thuong
1. Cac tinh hudng bat thuong quy dinh trong Quy trinh ndy bao gém:

a) Cac tinh huong mua 1t vuot tan suat thiét ke dong dat vuot tiéu chuan thiét
ké, cac tinh hudng khan cép khéac co nguy co gy mat an toan cong trinh hd chira.

b) Cac trudng hop bat thudng quy dinh tai Diéu 18, 19 ctia Quy trinh nay.

¢) Céc tinh hudng bat thuong khac lién quan dén an toan ha du do Chu tich
UBND tinh Binh Phudc quyét dinh.

2. Cho phép Giam ddc Cong ty ¢ phan Thiét bi Phu ting Sai Gon van
hanh cong trinh, hd chira thily dién Pak Glun khéc v0i quy dinh tai Piéu 13, 14
cia Quy trinh nay trong cac truong hop xay ra sy ¢d hoic nhing tinh huéng bat
thuong c6 nguy co gy mat an toan cong trinh quy dinh tai cac diém a, ¢ khoan 1
Piéu nay.

3. Khi xay ra cac tinh hudng quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu nay, Cong
ty ¢6 phan Thiét bi Phu tung Sai Gon phai trién khai cac bién phap dam bao an
toan cong trinh, dong thoi thong bao vé UBND tinh Binh Phuéc, Ban chi huy
PCTT&TKCN tinh Binh Phudc, UBND huyén Bu Gia Map va Bu Ping dé kip
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thoi chi dao va thong bao cho chinh quyén dia phuong pho bién dén nhan dan
vung ha du ctia cong trinh c6 bién phap chdng i, ddm bao an toan vé con nguoi
va tai san.

4. Truong hop dap hoac cac thiét bi cta cong trinh bi hu héng hoac su cd
doi hoi phai thao nuéc nhdm dam bao an toan cong trinh, trude khi thao nudc,
Cong ty c6 phan Thiét bi Phu ting Sai Gon phai 14p phuong an xtr 1y véi ké
hoach cy thé dam bao khéng ché d6 ha thap muc nudc sao cho khong giy mat an
toan dap, cac cong trinh & tuyén dau mdi va ha du, trinh Chu tich UBND tinh
Binh Phuéc quyét dinh phwong an xir 1y.

. ) ] _ Chuong IIT .
VAN HANH HO CHUA THUY PIEN PAK GLUN TRONG MUA CAN

Piéu 16. Nguyén tic van hanh trong mia can
1. Bao dam sir dung nudc tiét kiém, hiéu qua.

2. Can ctr lvu lugng dén hd, muc nude hd dé quyét dinh luu luong x4, thoi
gian x4 phu hop theo quy dinh cua Quy trinh nay.

3. Can cur vao du bao dong chay dén ho, yéu cau sir dung nude t6i thidu & dudi
ha du dé diéu chinh giam luu lugng xa pht hop voi quy dinh cia Quy trinh nay.

Piéu 17. Van hanh phat dién, xa nwéc trong mia can.
1. Céc thoi ky van hanh xa nuéc hd chta trong mua can.
a) Thoi ky I: Tir ngay 01 thang 12 dén ngay 31 thang 12.
b) Thoi ky II: Tir ngay 01 thang 01 dén ngay 30 thang 4.
¢) Thoi ky III: T ngay 01 thang 5 dén ngay 30 thang 6.
2. Tham quyén quyét dinh van hanh hd trong mua can.

a) Giam dbc Cong ty cd phan Thiét bi Phu ting Sai Gon chu dong van
hanh hd nhung phai tuan tht cac quy dinh tai khoan 3 Diéu nay, trir cic truong
hop phai diéu chinh ché d6 van hanh quy dinh tai khoan 2, khoan 3, khoan 4 Piéu
18, PBiéu 19 cua Quy trinh nay.

b) Trong qua trinh van hanh theo quy dinh tai khoan 3 Diéu nay, truong hop
néu ¢ yeu cau ve cap nudce cho ha du thi Chu tich ity ban nhan dan tinh Binh Phude
quyét dinh viéc diéu chinh luu lugng, thoi gian van hanh h chita cho phu hop.

3. Van hanh ho ik Glun trong mua kiét
 Hang ngay, van hanh xa nudc vé ha du dé bao dam duy tri dong chay tbi
thiéu sau dép theo quy dinh va vén hanh xa nudc xudng ha du, bao dam tong luu
lugng x4 trung binh ngay tuong duong vdi luu lugng dén ho.
4. Van hanh phat dién cua Nha may Thuy dién Bak Glun.
a) Nguyén tic chung: Phai tuan thu cac quy dinh tai Quy trinh nay va cac
quy dinh hién hanh v€ van hanh hé thong dién, thi truong dién.
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b) Trong truong hop van hanh xa 1i ma myuc nudc hd vuot qua cao trinh
muc nudc dang binh thuong 294,0m, wu tién phat dién vaoi luu lugng 16n nhat co
thé qua tua bin.

¢) Khi muc nudc hd dang & muc nudc dang binh thudng 294,0m ma luwu
luong dén ho 16n hon luu lugng qua nha may, wu tién phat dién véi luu lugng 16m
nhat c6 thé qua tua bin, luu lugng con lai tu tran qua tran tu do.

d) Khi myc nuéc ho nam trong khoang tir cao trinh muc nudc chét dén
dudi cao trinh muc nude dang binh thuong:

- Trong trudng hop luu lugng vé hd 16n hon luu lugng thiét ké qua nha
may, theo nhu cau thyc té, phat dién véi luu luong theo kha ning diéu tiét nudc
ctia ho chira dé tan dung téi da luu lugng nuéc dén ho ting kha nang phat dién,
giam xa thura.

- Trong trudng hop luu luong vé hd 16n hon luu luong tdi thiéu cho phép
cua mot tua bin va nho hon hoac béng luu luong thiét ké qua nha may, theo nhu
cau thuc té, phat dién voi luu luong bé‘tng hodc 16n hon luu lugng tdi thiéu cho
phép ciia mot tua bin.

- Khi myuc nude hd 1én hon cao trinh myc nude chét ma luu luong vé hd nho
hon luu lugng t61 thi€u cho phép cua mdt tua bin, theo nhu cau thuc t€, phat dién voi
luu luong bang hodc 16n hon luu luong t6i1 thi€u cho phép ctia mdt tua bin.

- Khi muc nuéce hd dang & cao trinh muc nudc chét ma luu luong vé hd
nhé hon luu lugng t61 thi€u cho phép cua mdt tua bin, nha may ngung phat dién.

Trong truong hop nha may dimg phat dién, phai van hanh cong trinh dé
dam bao duy tri dong chay t6i thiéu ¢ ha du theo quy dinh.

Pi¢u 18. Van hanh diéu tiét li trong mua can:

Truong hop trong thoi gian van hanh mua can quy dinh tai Piéu 5 ciia Quy
trinh nady ma xuat hién mét trong cac tinh huong bat thuong dudi day thi Truong
Ban Chi huy phong, chong thién tai va Tim kiém ctru nan tinh Binh Phudc quyét
dinh viéc van hanh ho theo ché do van hanh trong mua 1t quy dinh tai Quy trinh
nay hodc bao cao cap c6 thaim quyén theo quy dinh cta phap luat vé phong,
chdng thién tai:

1. Khi Té)ng cuc Khi tugng Thiy van canh bao ¢ ha du xuat hién hoic c6
nguy co xuat hién I, ngap lut voi cap do rui ro thién tai do 10, ngap lut theo quy
dinh cta phap luat vé phong, chong thién tai tir cap do 1 tro 1én.

2. Khi muc nuéce cua hd Pak Glun d3 dat dén muc nude dang binh thudng
294,0m ma luu lugng vé ho c6 kha nang tang.

3. Xay ra sy ¢ hodc c6 nguy co xay ra sy ¢d cong trinh.

4. Cac tinh hubng khac c6 nguy co de doa dén an toan cong trinh, khu vuc
ha du.

Viéc xem xét, quyet dinh phuong 4n van hanh hd trong cac tinh hudng bét
thuong quy dinh tai diém nay phai cin cr vao dién bién tinh hinh mua, 1ii va yéu
cau dam bao an toan cho ha du nhung phai ddm bdo an toan cong trinh.



15

] . Chuong IV . ]
CAC TRUONG HQP VAN HANH KHAC

Piéu 19. Van hanh ho chira khi khu vuc ha du c¢é yéu ciu bét thudng
vé nuwée

Khi khu vuc ha du ctia hd chta thuy dién Dak Glun ¢ yéu céu bét thuong
vé str dung nudc hoic khic véi quy dinh tai Quy trinh nay, Cong ty co phan Thiét
bi Phy ting Sai Gon to chirc thuc hién diéu tiét xa nude theo chi dao ctuia Chu tich
Uy ban nhan dan tinh Binh Phudc, dong thdi phai bao cao Bo Tai nguyén va Moi
truong dé theo doi, chi dao. Trude khi thuc hién xa nudc theo chi dao, Cong ty cd
phr:fm Thiét bi Phu tung Sai Gon thong bao cho Trung tam Diéu d6 hé thé)ng dién
Qudc gia dé phdi hop, bd tri ké hoach huy dong nha méy thuy dién Pik Glun
phat dién dam bao t6i wu hiéu qua st dung nudec.

Pi€u 20. Van hanh ho chira Pak Glun khi xdy ra han han, thiéu nuéc,
0 nhiém nguon nwdc nghiém trgng hoic khi xiy ra cac sw co moi truong

1. Truong hop xay ra han han véi cap d6 rui ro thién tai do han han tir cip
dd 2 trd 1én, cin cu tinh hinh thuc té, luu luong dén hd, muc nude ho, du bao luu
luong dén hod va nhu cau st dung nudc t6i thiéu & ha du hd chira thuy dién Dak
Glun, Cong ty c6 phan Thiét bi Phy tiung Sai Gon phai bao cao Chu tich Uy ban
nhan dan tinh Binh Phudc dé xem xét, quyét dinh ché d6 van hanh ho cho phu
hop véi tinh hinh han han va bao dam yéu cau sir dung nudc tdi thiéu dén cudi
mua kiét, ké ca viéc xem xét str dung mot phﬁn dung tich chét cua hd.

2. Trong trudng hop xay ra 6 nhiém ngudn nudc hodc khi xay ra cac trudng
hop khan cap khac trén luu vuc song Bé, Cong ty cd phan Thiét bi Phu ting Sai
Gon phai tudn tha theo 1énh diéu hanh van hanh ho chira cta co quan nha nudc c6
thim quyén theo quy dinh tai Diéu 28 va diém b khoan 3 Diéu 53 Luat Tai nguyén
nude sd 17/2012/QH13 ngay 21 thang 6 nam 2012 ctia Qubc hoi.

) ChuwongV. C
QUY BINH TRACH NHIEM CUA CAC TO CHUC, CA NHAN

Piéu 21. Nguyén tic chung vé trach nhiém diam bao an toan cho cong trinh:

1. Lénh van hanh diéu tiét hd chira tréi v6i cac quy dinh trong Quy trinh
nay, dan dén cong trinh ddu mdi, hé thong cac cong trinh thuy loi, giao thong, co
sO ha ting va dan sinh ¢ ha du bi mat an toan thi ngudi ra 1énh phai chiu trach
nhiém trudc phép luat.

2. Viéc thuc hién sai 1énh van hanh dan dén cong trinh dau mbi, hé théng
cac cong trinh thuy loi, giao thong, co sé ha tang va dan sinh & ha du bi mat an
toan thi Giam doc Cong ty cd phan Thiét bj Phy ting Sai Gon phai chiu trach
nhiém trudc phép luat.

3. Trong qua trinh van hanh cong trinh néu phét hién c6 nguy co xay ra su
c¢b cong trinh ddu mdi, doi héi phai diéu chinh tirc thoi thi Gidm doc Cong ty co
phén Thiét bj Phu tung Sai Gon c¢o trach nhi€ém bao cdo su cd, dé xuat phuong an
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khic phuc su c¢d, déng thoi bao cdo ngay téi Ban Chi dao Qudc gia vé Phong,
chéng thién tai, Truong Ban Chi huy phong, chéng thién tai va Tim kiém ciru nan
tinh Binh Phuoc, Uy ban nhan dan tinh Binh Phuéc, Trung tam Diéu do hé thong
dién Quéc gia, Uy ban nhan dan cac huyén chiu anh hudng truc tiép bdi1 viéc xa
1& ho chira dé chi dao cong tac phong, chdng lii cho ha du.

4. Hang nam phai tong kiém tra trudc mua 1i theo quy dinh. Giam ddc
Cong ty co phan Thiét bi Phy ting Sai Gon c6 trach nhiém t6 chirc kiém tra céc
trang thiét bi, cac hang muc cong trinh va tién hanh sta chira dé dam bao véan
hanh theo ché d6 lam viéc quy dinh, dong thoi bao co téi Ban Chi dao Quéc gia
vé Phong, chdng thién tai; Chu tich Uy ban nhan dan tinh Binh Phuéc; Trudng
Ban Chi huy phong, chong thién tai va Tim kiém ciru nan huyén Bu Ding, huyén
Bu Gia Map va tinh Binh Phuéc, S& Cong Thuong dé theo di chi dao.

5. Truong hop c6 su cb cong trinh hodc trang thiét bi khong thé sira chita
xong trude ngay 01 thang 7, Giam ddc Cong ty cb phan Thiét bi Phu tung Sai
Gon phai bao cao ngay toi Uy ban nhan dan tinh Binh Phudc, Truong Ban Chi
huy phong, chéng thién tai va Tim kiém ctru nan tinh Binh Phudc, S& Cong
Thuong dé theo ddi chi dao.

Piéu 22. Trach nhiém cia Giam déc Cong ty co6 phian Thiét bji Phu
tung Sai Gon

1. Ban hanh 1énh va thyc hién 1énh van hanh ho chira theo quy dinh Quy
trinh nay.

2. Trach nhiém thuc hién 1énh van hanh hd chta thuy dién bak Glun duoc
quy dinh nhu sau:

a) Trong mua 1

- Thuc hién 1énh van hanh hd chira thuy dién Dak Glun cua Chu tich Uy
ban nhan déan tinh Binh Phuéc, Truéng Ban Chi huy phong, chong thién tai va
Tim kiém ctru nan tinh Binh Phudc. Trudng hop xdy ra tinh hudng bét thuong,
khong thuc hién dugc theo dung 1énh van hanh phai bdo cdo ngay véi nguoi ra
1énh van hanh.

- Thuc hién viéc van hanh bao dam an toan cong trinh theo quy dinh tai
Piéu 14 cta Quy trinh nay. Khi van hanh dam bao an toan cong trinh, phai bao
c40 ngay Ban Chi dao Qudc gia vé Phong, chong thién tai, S& Cong Thuong, Uy
ban nhan déan tinh Binh Phuéc, Truong Ban Chi huy phong, chong thién tai va
Tim kiém ctru nan huyén Bu Gia Map, huyén Bu Pang va tinh Binh Phudc.

- Viéc thong bao tdi cac co quan quy dinh tai diém nay dugc giri bang
duong fax hodc chuyén ban tin bang mang vi tinh hodc doc truc tiép bang dién
thoai hodc bang may thong tin vo tuyén dién, sau d6 vin ban gbc phai duoc giri
cho cac co quan, don vi néu trén dé theo doi, d6i chiéu va luu ho so quan ly.

b) Trong mua can

- T6 chirc van hanh hd véi luu lugng, thoi gian xa theo dung quy dinh cua
Quy trinh nay; bao dam sir dung nudc tiét kiém, hiéu qua va bao dam cip nudc
an toan dén cudi mua kiét, ddu mua 1d; chi dugc chao ban dién ning 1én thi
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truong dién phu hop véi yéu cau vé thoi gian, luu lugng xa theo quy dinh cua
Quy trinh nay.

- Pé xuat phuong an, bao cao Uy ban nhan dan tinh Binh Phudc, Bo Nong
nghiép va Phat trién nong thon theo thim quyén, B6 Tai nguyén va Moi truong
dé thong nhat phuong an diéu tiét nude cho ha du néu xay ra su ¢d ma khong thé
van hanh hd theo quy dinh cua Quy trinh nay.

- Pé xuat phuong an, bao cdo Truong Ban Chi huy phong, chbng thién tai
va Tim kiém ctru nan tinh Binh Phuéc dé xem xét, quyét dinh viéc van hanh néu
xay ra cac tinh hudng bat thuong quy dinh tai Piéu 20 ctia Quy trinh nay;

- Pé xuét phuong an, bdo cdo cac co quan c6 thim quyén quyét dinh didu
chinh ché d6 van hanh néu xay ra cac tinh huong han han, thi€u nudc theo quy
dinh tai Diéu 17 ctia Quy trinh nay.

3. Ban hanh va thl_{C hién 1énh Vém‘ hanh h(‘ﬂ)‘ chtra thf}y dién Dak Glun trong
truong hop quy dinh tai diém ¢ khoan 3 Dicu 13, Dicu 14, Diéu 16 cia Quy trinh nay.

4. Trudng hop xay ra sy cd ma khong thé van hanh hd theo ding quy dinh
ctia Quy trinh nay hodc trong trudong hop xdy ra han han, thiéu nudc ma hd Pak
Glun khong thé dam bao viéc van hanh theo quy dinh cua Quy trinh ndy, phai dé
xuét phuong 4n, bdo cdo B Tai nguyén va Méi trudng, Uy ban nhan dan tinh
Binh Phuéc thong nhat phwong an diéu tiét nude cho ha du.

5. Trude khi xa nude khan cap dé dam bao an toan cho cong trinh dau moéi,
phai bao cdo Ban Chi dao Qudc gia vé Phong, chng thién tai, S& Céng Thuong,
Uy ban nhan dan tinh Binh Phudc, Ban Chi huy phong, chong thién tai va Tim
kiém ctru nan huyén Bu Gia Map, huyén Bu Dang va tinh Binh Phudc, Téng cuc
Khi tuong Thuy van, Pai Khi twong Thuy van khu vuc Nam B9, Pai Khi tuong
Thity van tinh Binh Phuéc, Chu cac cong trinh ho chira trén cung luu vuc song
Bé c6 lién quan, dong thoi phai thong bao trén hé thdng canh bao khu vuc ha du
ho chtra dugc quy dinh tai khoan 18 Piéu nay dé nguoi dan biét, chi dong phong
tranh thiét hai c6 thé xay ra.

6. Khi xuat hién cac truong hop bat thudng quy dinh tai Quy trinh nay phai
bao cao ngay Chu tich Uy ban nhan dan tinh Binh Phuéc, Truéng Ban Chi huy
phong, chong thién tai va Tim kiém ctru nan huyén Bu Gia Maép, huyén Bu Dang
va tinh Binh Phuéc, S¢ Cong Thuong kém theo phuong an dé xuat dé xem xét,
quyét dinh viéc van hanh hd chira.

7. Sau mua I, 1ap bao cao tong két giri So Cong Thuong, Uy ban nhan dan
tinh Binh Phudc, Ban Chi huy phong, chéng thién tai va Tim kiém ciru nan huyén
Bu Gia Map, huyén Bu bang va tinh Binh Phudc vé viée thuc hién quy trinh van
hanh ho chira thity dién Pak Glun, dénh gia két qua khai thac, tinh hop 1y, nhiing ton
tai va néu nhimg kién nghi can thiét.

8. Thanh lap Ban chi huy phong, chéng thién tai va Tim kiém ctru nan
Cong ty ¢6 phan Thiét bi Phu tung Sai Gon dé t6 chuc thyuc hién.

_ 9. Giam sat qua trinh khai thac st dung nudc tai hd chira va khu vue ha luu

h6 chua thuy dién Bak Glun chiu d&nh hudéng cia viéc van hanh ho chira; hang
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nam 1ap ké hoach diéu tiét nudc hd chira va t6 chirc thong bao ké hoach diéu tiét
nuée theo quy dinh tai khoan 3 Piéu 53 Luat Tai nguyén nudc sé 17/2012/QH13
ngay 21 thang 6 nim 2012 ctua Qudc hoi va Thong tu sb 47/2017/TT-BTNMT
ngay 07 thang 11 nim 2017 caa Bo Tai nguyén va Moi truong vé giam sat khai
thac, st dung tai nguyén nudc.

10. Té chtrc ghi chép vao nhat ky van hanh cc hoat dong lién quan dén
van hanh ho chtra thuy dién PBak Glun.

1‘1. Dinh ky 5 nam, phai ra soat, danh gia két qua thuc hién Quy trin}l Yém
hanh ho chira thuy dién Dak Glun, giri S¢ Cong thuong tinh Binh Phudc dé tong
hop, bao cdo Uy ban nhan dan tinh Binh Phudec.

12. Ngay sau khi c6 mua, Iii 16n trén luu vuc hoac dong d4t manh tai khu
vuc cong trinh phai kiém tra danh gia hi¢n trang an toan dap.

13. Truéc ngay 15 thang 4 hang nam, phai 1ap Bao cao hién trang an toan
dap gui S¢ Cong Thuong tinh Binh Phudc dé tong hop, bao cdo Uy ban nhan dan
tinh Binh Phudec.

14. T6 chire kiém dinh an toan dap, béo,céo két qua vé SO Cong Thuong
tinh Binh Phudc theo quy dinh tai Nghi dinh s6 114/2018/ND-CP ngay 04 thang
9 nam 2018 cua Chinh phu vé quan 1y an toan dap, ho chira nudec.

15. Hang nam lép, ra soat, diéu chinh, bd sung va phé duyét phuong an ng
pho thién tai theo quy dinh tai Piéu 23 cua Luat Phong chbng thién tai, gui Uy
ban nhan dan tinh Binh Phuéc, Ban Chi dao Qudc gia vé Phong, chong thién tai,
S¢ Cong Thuong tinh Binh Phudc.

16. Trudc ngay 01 thang 4 hang ndm, c6 trach nhiém ra soat, hi€éu chinh
phuong 4n mg pho véi tinh hudng khan cap dap, hod chira trinh S Céng Thuong
tinh Binh Phudc dé tham dinh, tham muu Uy ban nhan déan tinh Binh Phuéc xem
xét, phé duyét.

17. Lip dat camera giam sat viéc xa nudc va truyén tin hiéu hinh anh vé
Ban Chi dao Quéc gia vé Phong, chdng thién tai, S& Tai nguyén va Moi truong,
S& Cong Thuong, Uy ban nhan dan tinh Binh Phudc, Ban Chi huy phong, chong
thién tai va Tim kiém ctru nan huyén Bu Gia Map, huyén Bu Bang va tinh Binh
Phudc, Tong cuc Khi twong Thity vin, Cuc Quan 1y tai nguyén nudc va Cuc Piéu
tiét dién luc. Xay dung, lép dat hé théng giam sat tuy dong, truc tuyén viéc van
hanh xa nuéc cia hd chira thuy dién Pik Glun theo quy dinh.

18. Chu tri, phdi hop v6i Ban Chi huy phong, chéng thién tai va Tim kiém
ctru nan tinh Binh Phudc, cac huyén, cac xa lién quan: khdo sat, lap phuong an va
thuc hién ldp dit hé théng canh bao xa 1ii va phat dién phia ha du hd chtra thuy
dién Pik Glun dé thong bao dén nguoi dan trong qua trinh van hanh; phuong
thirc, hinh thirc canh bao qua hé théng canh bao phai duoc quy dinh cu thé trong
Quy ché phdi hop.

19. Chiju trach nhiém vé cong tac phong, chdng thién tai va tim kiém ctru
nan cho cong trinh va ha du, cu thé:
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a) To chirc quan tric, thu thap, theo doi chat ché tinh hinh dién bién khi twong
thuy van; thuc hién ché d§ quan trac, dy bao, cung cap so li¢u, thong tin, bao cao cho
cac co quan, don vi lién quan theo quy dinh tai Biéu 7 cua Quy trinh nay.

b) Tb chuc kiém tra thuong xuyén vé tinh trang cong trinh, thiét bi, tinh
hinh sat 16 viung ho va c¢é cac bi¢n phép khac phuc kip thoi cac hu hong dé dam
bao tinh trang, dd tin cdy lam viéc binh thuong, an toan cua cong trinh va thiét bi.

¢) To chirc huy dong lyc lugng truc, san sang trién khai cong tac khi can thiét.

20. T6 chirc viéc kiém tra, danh gia theo dinh ky toan by thiét bi, cong trinh va
nhan su, 1ap ké hoach xa va tich nudc hd chira, cy thé dé cap dén cac van dé sau:

a) Tinh trang 1am viéc ctia cac cong trinh thuy cong va ho chira.

b) Cong tac stra chita, bao dudng thiét bi chinh, phu va cong trinh lién quan
dén cong tac van hanh ho chua.

¢) Cac thiét bi bo phan cong trinh lién quan dén dam bao van hanh an toan
cua cac to may phat dién.

d) Phuong 4n dam bao cung cap dién (ké ca ngudn dién du phong) cho céac
hang muc quan trong cua Nha may va phuong an, phuong tién thong tin lién lac.

e) Cac ngudn vat liéu du phong, phuong an huy dong nhan lyc, cac thiét bi
va phuong tién van chuyén, cac thiét bi va phuong tién can thiét cho xir 1y su cd.

f) Cac dung cu curu sinh, dung cu boi.

g) Cong tac quan trac, tinh toan, du bao vé khi twong thily vin, cac tai liéu
va phuong tién can thiét cho tinh toan diéu tiét ho chira.

h) Hang niam, phdi hop véi cac co quan nha nudc co lién quan cia tinh
Binh Phuéc dé thong bao va tuyén truyén dén nhan dan ving ha du nhiing thong
tin va diéu 1énh vé cong tac phong chéng thién tai cia hd chua thuy dién Pak
Glun, dic biét 1a voi nhan déan sinh sdng gan ha luu cong trinh.

i) Hang nam, to chuc tuyén truyén, 'thong tin dén can bo, nhan dan dia
phuong phia ha luu chiu anh huéng truc tiép cia qua trinh van hanh hd chta vé
Quy trinh van hanh ho chira thuy dién Dak Glun.

21. Sau moi tran [ va sau ca mua Iti, phai tién hanh ngay cac cong viéc sau day:

a) Kiém tra tinh trang 6n dinh, an toan cta cong trinh, thiét bi bao gé)m ca
anh hudéng x61 16 ¢ ha luu dap tran.

b) Lap béo céo dién bién li.

¢) Sira chita nhitng hu hong nguy hiém de doa dén sy 6n dinh, an toan cong
trinh va thiét bi.

d) Béo c4do S¢ Cong Thuong, Ban Chi huy phong, chong thién tai va Tim
kiém ctru nan huyén Bu Gia Map, huyén Bu Dang va tinh Binh Phudc két qua
thuc hién nhitng cong viéc trén.

Piéu 23. Trach nhiém ciia Truéng Ban Chi huy PCTT&TKCN tinh
Binh Phuéc

1. Trong mua 1{i:

a) T6 churc xay dung giai phap luu trit, cAp nhat cac thong tin, sb liéu khi
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tugng thuly van, van hanh ho chira va cong cu tinh toan, hd trg tham muu chi dao
diéu hanh viéc van hanh ho chira thuy dién Dak Glun dam bao an toan cho ha du
va cong trinh theo thim quyén quy dinh tai Quy trinh nay.

b) Quyét dinh van hanh ho chta thuy dién Dik Glun theo thim quyén quy
dinh tai khoan 3 Piéu 13 cua Quy trinh nay.

c) T6 chie thuong truc, theo ddi chit ché dién bién mua, 10, quyét dinh
phuong an diéu tiét, ban hanh 1énh van hanh hd chua thuy di¢n Pak Glun theo
quy dinh. Viéc ban hanh 1énh van hanh ho phai trudc it nhat 04 gio tinh dén thoi
diém thyc hién, trir cac truong hop khan cip, bat thuong.

d) T chuc kiém tra gidm sat viéc thuc hi€n 1€nh van hanh hd, chi dao thuc
hién céc bién phap tmg pho véi 1, lut va xir 1y cac tinh hudng anh huéng dén an
toan dan cu & ha du khi ho x4 nudc.

e) Chi dao thong bao ngay téi Trudng Ban Chi huy phong, chong thién tai va
Tim kiém ctru nan cap huyén trén dia ban tinh Binh Phudc c6 kha ning bi 1ii lut do
van hanh ho chira thuy dién Dak Glun, dong thoi théng bao cho Pai Khi twgng Thuy
van khu vuc Nam B0, Téng cuc Khi tuong Thuy van, Chu tich Uy ban nhan dan
tinh Binh Phudc, Ban Chi huy Phong, chong thién tai va Tim kiém ctru nan tinh
Binh Phudc, Truéng Ban Chi dao Qudc gia vé phong, chdng thién tai.

f) Chi dao Ban Chi huy phong, chong thién tai va Tim kiém ctru nan cac
huyén trén dia ban c6 kha nang bi 1 lut do van hanh ho thuy dién Pak Glun va
cac to chirc lién quan phdi hop véi Cong ty c¢o phan Thiét bi Phu tung Sai Gon
trong cong tac phong, chong thién tai va van hanh hd chira thity dién Dak Glun.

2. Trong mua can:

Quyét dinh van hanh ho chira thity dién Pak Glun theo tham quyén hoic
béo cdo cap c6 thim quyén trong truong hop bat thuong theo quy dinh tai Diéu
20 ctia Quy trinh nay, dong thdi bao cao Chu tich Uy ban nhan dan tinh Binh
Phuéc dé chi dao, xir 1y.

Piéu 24. Trach nhiém ciia Trwéng Ban Chi huy phong, chdng thién tai
va Tim kiém céu nan cip huyén, cip xa bi anh huwéng béi viée xa li cia hd
chira thiy dién Pak Glun

1. Khi nhan dugc thong bao 1énh van hanh tir Ban Chi huy phong, chéng
thién tai va Tim kiém cu nan tinh Binh Phudc, Truéng Ban Chi huy phong,
chbng thién tai va Tim kiém ctru nan cdp huyén phai thong bao ngay dén Chu
tich Uy ban nhan dan cdp xi ¢ ha du bj anh hudng, dong thoi chi dao trién khai
céc bién phap tmg phé phu hop, han ché thiét hai do 1 lut. Chu tich Uy ban nhan
dan cdp x4 chiu trach nhiém t6 chirc thong bao dé nhan dan biét va trién khai cac
bién phap tmg pho.

2. Viéc thong bao cac 1énh van hanh téi Trudng Ban Chi huy phong, chong
thién tai va Tim kiém ctru nan cép huyén, Chu tich Uy ban nhan dan cép xa duoc
thuc hién bﬁng mot trong cac hinh thic sau: van ban, dién thoai, tin nhin hodc
thong béo truc tiép bang cac hinh thire phu hop khac. Truong hop khéng thuc
hién thong bao I¢nh van hanh béng van ban, thi nguoi nhan dugc thong bao phai
thong bao lai béng van ban va luu trix dé phuc vu viéc kiém tra, giam sat.

Pi¢u 25. Trach nhiém ciia Chii tich Uy ban nhén dén tinh Binh Phuéc

Chi dao cac co quan chuyén mon cua tinh: kiém tra, giam sat viéc thuc
hién Quy trinh van hanh ho chtra cong trinh thuy dién nay; dé xuét cac bién phap
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xtr 1y cac sy ¢b khan cap d6i voi dap, hd chira thuy dién Pak Glun; tham muu béo
cao Bo Cong Thuong, Thu tuéng Chinh phu theo quy dinh va trong cac truong
hop bat thuong vuot qua kha nang tmg pho cua dia phuong (néu co).

Piéu 26. Trach nhiém ciia Giam doc S& Cong Thuwong tinh Binh Phuée

1. Kiém tra, giam sat Cong ty ¢ phan Thiét bi Phu tung Sai Gon thuc hién
cac quy dinh trong Quy trinh nay.

2. Pinh ky 5 nam, trén co sé bao céo két qua thuc hién Quy trinh van hanh
ho chira thity dién Pak Glun do Cong ty c6 phan Thiét bi Phy ting Sai Gon gui,
téng hop, bao cdo Uy ban nhan déan tinh Binh Phudc.

3. PBinh ky hang nam, trén co s& B4o cdo hién trang an toan dap cong trinh
thity dién Pak Glun do Cong ty c6 phan Thiét bi Phu tung Sai Gon giri, tong hop,
béo cao Uy ban nhan dan tinh Binh Phudc.

Piéu 27. Trach nhiém cia to chirc, ca nhin trong viéc thwe hién, sira
ddi, bo sung Quy trinh van hanh ho chira thiy dién Pik Glun

Trong qua trinh thyc hién Quy trinh van hanh ho chira Thiy dién Pak
Glun, néu c6 ndi dung chwa hop 1y can stra ddi, bo sung, Cong ty c6 phan Thiét
bi Phu tung Sai Gon, thu trudng cac don vi c6 lién quan phai kién nghi kip
thoi bang van ban gii Chu tich UBND tinh Binh Phudc dé xem xét, quyét dinh./.
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Chuong VI
CAC PHU LUC
Phu luc I
THONG SO KY THUAT CHINH CUA CONG TRINH
TT Théng sb Pon vi Tri s6
I | Pac trung luu vuc
1 | Dién tich luu vuc Frv km?* 612,0
2 | Luong mua trung binh nam mm 1523
3 | Luu lugng trung binh dong chay Q, m’/s 29,56
4 | Luu luong dinh Iii g v&i tan suat
- Tan suét kiém tra P = 0,2% m’/s 2610
- Tan suat thiét ké P = 1,0% m’/s 1920
I | HO chira
1| Muc nuéce 1 kiém tra P = 0,2% m 298,47
2 | Myc nude lii thiét ké P = 1,0% m 297,77
3 | Muc nudc dang binh thuong MNDBT m 2940
4 | Myc nuée chét MNC m 293,0
5 | Dién tich mat ho tng voi MNDBT ha 2,06
6 | Dung tich ho chtra
- Dung tich toan bo 10°m’ 27,7
- Dung tich hitu ich 10°m’ 2,0
- Dung tich chét 10°m? 25,7
III | Luu lwgng qua nha may va ¢t nudéc
1 | Luu luong 16n nhat qua nha may Quax m’/s 4431
2 | Cot nude 16n nhit Hoy m 52,02
3 | Cot nuée nhd nhit Ha m 47,93
4 | Cot nudce tinh toan Hy m 48,72
IV | Chi tiéu nang lugng
1 | Céng suat dam bao Ndb MW 1,55
2 | Cong suét lap may NIm MW 18,0
3 | Pién luong trung binh nhiéu nim Eo 10°%kWh 75,81
4 | S gio sir dung NIm h gid 4212
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TT Théng sb Pon vi Tri s6
V | Théong s cong trinh:
1 | Cép cong trinh Cép II
2 | bap dang
- Loai dap BTTL
- Cao trinh dinh dap m 299,0
- Chicu dai theo dinh m 291,0
- Chiéu cao dap 16n nhat m 41,50
3 | Dap tran
- Loai Tran tu do
- Cao trinh ngudng tran m 294,0
- Bé rong tran m 136,5
- Luu luong x4 1i voi tan suét 0,2% m®/s 2491,95
- Luu luong x4 1ii voi tan suét 1,0% m’/s 1825,16
4 | Cua lay nudc
- Cao trinh dinh CLN m 299,0
- Cao trinh ngudng cira ldy nudc m 284,0
- Kich thuéc cua léy nudc bx h m 2x3,3x3,7
5 | Puong 6ng ap luc
- Két c4u dng Thép
- Puong kinh 6ng, DO m 3,7
- Chiéu dai doan 6ng, LO m 202,0
6 | Nha may thuy dién
- Kiéu nha may Ho, BTCT
- Cong suét lip may MW 18
- S6 t6 may 2
- Loai tua bin Francis
Cao d6 san nha may m 253,3
7 | Tram phén phdi dién ngoai troi 110KV
Kich thudc dai x rong m 50x46
Cao do tram m 253,50

Phu luc IT

SO LIEU VA BIEU PO PAC TRUNG QUAN HE HO CHUA
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Bang quan hé (V~Z) ho Pik Glun

TT Z (m) W (10°m’) TT Z (m) W (10°m’)
1 258,2 0 14 284 11,004
2 260 0,0081 15 286 13,4985
3 262 0,0903 16 288 16,3119
4 264 0,2521 17 290 19,5017
5 266 0,5291 18 292 23,0712
6 268 0,9129 19 294 27,6981
7 270 1,4032 20 296 31,2609
8 272 2,054 21 298 36,0066
9 274 2,9015 22 300 41,3933
10 276 3,9974 23 302 47,3933
11 278 5,3581 24 304 54,0096
12 280 6,968 25 306 61,3944
13 282 8,8296
Po thi quan hé (V~Z) hd Pik Glun
BIEU PO QUAN HE (Z ~ W)
306.0 &
302.0 =
298.0 = .
294.0 = :
290.0 = .
286.0 T Z (m) W (10°n7) T Z (m) W (100’ |
282.0 v S| aw | weost | is | ase | maases -
278.0 e F W A = =T
274.0 {-u o | ae | o | 1o | s | wes |
270.0 14 S o | mess et | e | ssmse -
266.0 4 0w | aee T a | aw | wra -
262.0 f B T e T 5 | e [ et 1
258.0 = == : ;
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

W, 10°m?®
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Phu luc III
SO LIEU VA BIEU PO QUAN HE MU'C NUGC HO CHUA - LUU LUQNG XA
QUA TRAN
Bang kha niang xa tran

Z(m) | 2940 | 2948 | 2952 | 2956 | 296,0 | 2964 | 296,8
? 0 143,39 | 2754 | 442,85 | 645,8 | 866,68 | 1138,08
(m’/s)
Z(@m) | 2972 | 2976 | 298,0 | 2984 | 2988 | 2992 | 2996
(m?/S) 1418,62 | 1726,67 | 2062.4 | 2426,05 | 2817,97 | 3238,55 | 368821

Do thi kha ning xa tran
(Biéu d6 utmg muc nudce ho tir ngudng tran dén cao trinh +299,6 m)

300.0

299.0

298.0

297.0

296.0

295.0

294.0

BIEU PO QUAN HE LUU LUQNG QUA TRAN VA MUC NUGC HO

|
. i
- Z(m) Q(m’s) L
2940 0
n 294.8 14339
- 2052 2754
295.6 442 85 -
296.0 645.8
= 296.4 §66.68
206.8 1138.08
= 297.2 1418.62 —
- 207.6 1726.67
208.0 20624
| | 2084 2426.05
208.8 2817.97 T
w
2002 3238.55
299.6 3688.21
» 1 ;
0.0 400.0 800.0 1200.0 1600.0 2000.0 2400.0 2800.0 3200.0 3600.0

Q, m¥s




Bang két qua diéu tiét 1i thiét ké P=1,0%
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Phu luc IV
KET QUA PIEU TIET LU THIET KE VA KIEM TRA

T,gian Luu lvgng m/s g’;i DelQ DelV | Vhd | Zhd
gl(‘)’ Q]ﬁdén Qp,dién QdénTB m3/ S m3/ S 1 06m3 1 06m3 m
B.dau 27,6981 | 294,00
0 270] 0 27,0 718 | 19,8206 | 007135 | 27,7695 | 294,04
1 36| 0 33,6 1420 | 19,3953 | 0,06982 | 27,8393 | 294,08
2 532 0 532 2457 | 28,6263 | 0,10305 | 27,9423 | 294,14
3 860| 0 86,0 40,91 | 450929 | 0,16233 | 28,1047 | 29423
4 131,8] 0 1318 6508 | 66,7242 | 024021 | 28,3449 | 29436
5 1908 | 0 190.,8 9851 | 92,2937 | 033226 | 28,6771 | 294,55
6 2628 | 0 262,8 | 142,19 | 120,6075 | 043419 | 29,1113 | 294,79
7 3480 | 0 348,0 | 223,93 | 1240685 | 044665 | 29,5580 | 295,04
8 4462 0 4462 | 31831 | 127,8911 | 0,46041 | 30,0184 | 29530
9 5576 | 0 557,6 | 427,75 | 129,8536 | 046747 | 30,4858 | 295,56
10 6820 0 682,0 | 555,13 | 126,8670 | 0,45672 | 30,9426 | 295,82
11 819.6 | 0 819.6 | 684,72 | 134,8809 | 0,48557 | 31,4281 | 296,07
12 9702 | 0 9702 | 814,86 | 1553403 | 0,55923 | 31,9874 | 29631
13 | 11340 0 | 11340] 97090 | 163,0992 | 0,58716 | 32,5745 | 296,55
14 | 1310,8| 0 | 13108 | 1143,14 | 167,6609 | 0,60358 | 33,1781 | 296,81
15 | 1500,8| 0 | 1500,8 | 1327,78 | 173,0218 | 0,62288 | 33,8010 | 297,07
16 | 17038| 0 | 1703,8 | 152628 | 177,5175| 0,63906 | 34,4400 | 297,34
17 | 19200 0 | 19200 | 173889 | 181,1053 | 0,65198 | 35,0920 | 297,61
18 1810,8 0 1810,8 1825,16 31,6291 0,11386 | 35,2059 297,77
19 17059 | 0 17059 | 1738,13 | -32,2298 | -0,11603 | 35,0899 | 297,61
20 | 16052| 0 | 16052 | 166607 | -60,8673 | -0,21912 | 34,8707 | 297,52
21 | 15086| 0 | 1508,6| 158122 | -72,6189 | -0,26143 | 34,6093 | 29741
22 | 14160 | 0 | 14160 | 1492,02| -76,0193 | -0,27367 | 34,3356 | 297,30
23 | 13274 0 | 1327,4| 140409 | -76,6887 | -0,27608 | 34,0596 | 297,18
24 | 1242,6| 0 | 1242,6| 132090 | -78,2958 | -0,28187 | 33,7777 | 297,06
25 | 1161,6] 0 | 1161,6| 1238,78| -77,1759 | -0,27783 | 33,4999 | 296,94
26 10843 | 0 1084,3 | 115894 | 74,6434 | -0,26872 | 332311 | 296,83
27 10105 0 1010,5 | 1083,51 | -73,0058 | -0,26282 | 32,9683 | 296,72
28 9403 | 0 9403 | 1010,87 | -70,5658 | -0,25404 | 32,7143 | 296,61
29 8735] 0 873,5| 941,12 | -67,6152| -024341 | 32,4709 | 296,51
30 810,1 | 0 810,1 | 87473 | -64,6316 | -0,23267 | 32,2382 | 296,41
31 7498 | 0 7498 | 816,96 | -67,1642 | -024179 | 31,9964 | 29631
32 6928 | 0 692,8 | 76036 | -67,5622 | -0,24322 | 31,7532 | 296,21
33 6388 | 0 638,8 | 70481 | -66,0105| -0,23764 | 31,5155 | 296,11
34 5879 | 0 5879 | 651,48 | -63,5792 | -0,22889 | 31,2867 | 296,01
35 5398 | 0 539.8 | 595,76 | -55,9594 | -0,20145 | 31,0852 | 295,90
36 4946 | 0 4946 | 54455 | -49.9467 | -0,17981 | 30,9054 | 295,80
37 4521 0 4521 | 497,74 | 45,6449 | -0,16432 | 30,7411 | 295,71
38 423] 0 4123 | 45449 | 42,1878 | -0,15188 | 30,5892 | 295,62
39 3750 0 3750 | 41696 | -41,9569 | -0,15104 | 30,4382 | 295,54
40 3403 | 0 3403 | 381,83 | -41,5261 | -0,14949 | 30,2887 | 29545
41 3079 0 307,0 | 347,95 | -40,0468 | -0,14417 | 30,1445 | 29537
42 2778 | 0 277.8 | 31580 | -37,9995 | -0,13680 | 30,0077 | 295,30
43 2500 | 0 250,0 | 285,64 | -356445 | -0,12832 | 29,8794 | 29522
44 243 0 2243 | 25980 | -354999 | -0,12780 | 29,7516 | 295,15
45 2006 | 0 200,6 | 236,11 | -35,5141| -0,12785 | 29,6237 | 295,08
46 1790 | 0 1790 | 213,26 | -342628 | -0,12335 | 29,5004 | 295,01
47 1592 0 1592 | 191,63 | -32,4323 | -0,11676 | 29,3836 | 294,95
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T,gian Luu lwgng m¥/s 3');21‘1 DelQ DelV Vho Zhd
givo Quagéin | Qpaien | Qaéntn m’/s m’/s 10°m? 10°m3 m
48 141,2 0 141,2 171,45 -30,2544 -0,10892 | 29,2747 294,89
49 124,9 0 124,9 152,83 -27,9280 -0,10054 | 29,1742 294,83
50 110,2 0 110,2 138,33 -28,1275 -0,10126 | 29,0729 294,77
51 97,1 0 97,1 127,37 -30,2650 -0,10895 | 28,9640 294,71
52 85,5 0 85,5 116,23 -30,7330 -0,11064 | 28,8533 294,65
53 75,2 0 75,2 105,32 -30,1222 -0,10844 | 28,7449 294,59
54 662 | 0 66,2 94,92 | 28,7195 | -0,10339 | 28,6415 | 294,53
55 58,4 0 58,4 85,21 -26,8088 -0,09651 | 28,5450 294,48
56 51,7 0 51,7 76,30 -24,5987 -0,08856 | 28,4564 294,43
57 46,0 0 46,0 68,24 -22,2422 -0,08007 | 28,3763 294,38
58 413 0 413 61,08 -19,7782 -0,07120 | 28,3051 294,34
59 37,4 0 37,4 54,78 -17,3821 -0,06258 | 28,2426 294,31
60 34,3 0 343 49,34 -15,0358 -0,05413 | 28,1884 294,28
61 31,9 0 31,9 44,70 -12,7996 -0,04608 | 28,1424 294,25
62 30,1 0 30,1 40,82 | -10,7175 | -0,03858 | 28,1038 | 294,23
63 28,8 0 28,8 37,62 -8,8220 -0,03176 | 28,0720 294,21
64 27,9 0 27,9 35,04 -7,1369 -0,02569 | 28,0463 294,20
65 27,4 0 27,4 33,01 -5,6062 -0,02018 | 28,0261 294,18
66 27,1 0 27,1 31,44 -4,3357 -0,01561 | 28,0105 294,18
67 27,0 0 27,0 30,26 -3,2563 -0,01172 | 27,9988 294,17
68 27,0 0 27,0 29,39 -2,3904 -0,00861 | 27,9902 294,16

Do thi két qua diéu tiét li thiét ké (P=1,0%)
PIEU TIET LU THIET KE P=1%
2600 304.0
2400 L 303.0
/{Binh la 1920,0 m¥/s |
2200 L 302.0
2000 /iQxi max 1825,16 m3/si r 3010
1800 / - 300.0
~ 1600
@ 1400 / \\\ _|zné max 297,77 m | [ 2990
Y;n o / ‘_{/K L 208.0
'_%A 000 / /Y | 2070
= 200 /ﬂ L 296.0
600 /7/// L 205.0
400 / - 2040
200 / / - 203.0
0 _/ ' r - 2920
B.diu 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64
Thoi gian ( git) ——Qdén ——OQtin  —7hd




Bang két qua diéu tiét li kiém tra P=0,2%

28

T,gia

Qxa

Luru lwgng m%/s X DelQ DelV Vho | Zhd
n tran
gio Quagén | Qp,aien Qaéntn m?/s m?/s 10°m3 10°m? m
B.diu 27’69’13 294,00
0 270| 0 27.0 718 | 19.8206 | 0,07135 27’762 204,04
! 359 0 350 | 1482 | 21,0837 | 0,07590 27’842 294,08
2 628 | 0 628 | 2758 | 352047 | 0.12681 27’975 204,15
3 1074 ] 0 1074 | 4880 | 585991 | 021096 28’18? 20427
4 1700 | 0 1700 | 8103 | 889719 | 0.32030 28’503 204 45
28.951
5 2504 | 0 2504 | 126,06 | 1243354 | 044761 o1 29470
6 3488 | 0 3488 | 20644 | 1423629 | 051251 29’462 294.99
7 | 4649 | o0 4649 | 314,86 | 150,0424 | 054015 30’00; 29529
8 5990 | 0 599.0 | 44537 | 153.6262 | 0.55305 30’553 295,60
31,100
9 7510 0 7510 | 600,10 | 1509021 | 0.54325 0| 2951
31712
10 | 9208]| o 9208 | 750,79 | 1700134 | 0.61205 o1 296,19
T 1085’ 0 1108.5 | 919,00 | 1895025 | 0.68221 32’39‘2‘ 206 48
p | B 146 0 13140 | 1119.53 | 1944657 |  0.70008 33’09‘3‘ 29677
13 15375’ 0 1537.5 | 133470 | 2027992 | 0.73008 33’823 297,08
14 17788’ 0 1778.8 | 1570.18 | 208.6173 | 0.75102 34’572 297,40
15 20386 0 20380 | 182573 | 2122709 |  0.76418 35’332 29772
16 23151’ 0 23151 | 209937 | 2157326 | 0.77664 | 361 13 298,04
17 26106 0 2610,0 | 2379.50 | 2304997 |  0.82980 36’94(6) 208.35
18 24616 0 24610 | 249195 | 367918 | 0,13245 37’072 298,47
19 23179’ 0 23179 | 2365.80 | -47.9912 | -0.17277 36’903 208.33
20 21805’ 0 2180.5 | 2264.19 | -83.6920 | -0.30129 36’603 208.22
21 20487’ 0 20487 | 214598 | -97.2806 | -0.35021 36’25‘2‘ 298,09
1922. - 35.893
2 2o 19223 | 202242 | |00 55 | 036044 > | 29705
23 1801‘; 0 18014 | 1898.55 | -97.1469 | -0.34973 35’543 207.81
24 16857’ 0 16857 | 177943 | 93,7297 | -033743 35’202 297,66
25 15752’ 0 15752 | 166738 | 92,1783 | -0.33184 34’873 297,52
26 14697’ 0 14697 | 1560.79 | 91,0907 | -0.32793 34’542 29738
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T,gia

Qxa

Luru lwogng m%/s . DelQ DelV Vho | Zhd
n tran
gio' | Quatn | Qpaien | Qatatn m’/s m’/s 10°m’ 10°m’ m
27 | P10 1369.0 | 145752 | -885201 | -031867 | >+ | 20725
% | P o 12732 | 136082 | 876166 | 031542 | 121 29712
20 | 121 0 1821 | 126868 | 86,5849 | 031171 | 01| 29699
0| %) o 10955 | 117933 | 838276 | 030178 | 7] | 296,86
ST 10133 | 109453 | 812252 | 020241 | Y% | 296,74
2 | Bs5| 0 935.5 | 101386 | 78,3600 | -0.28210 | *72 | 296,62
33| 8619 0 8619 | 936,68 | 747763 | 026919 | % | 296,50
| 7923 0 7923 | 86386 | 715635 | -0.25763 | *>17 | 29639
35| 7268 | 0 7268 | 80138 | 745811 | -026849 | 17271 20628
36 | 6651 0 665.1 | 73926 | 741554 | 026696 | 7 | 206,17
37 | 6071 | 0 607.1 | 67901 | 719105 | -0.25888 | 149 | 296,06
31,165
38 | ss27| 0 55,7 | 618,80 | -66,0986 | -0,23795 > | 29595
39 | s019| o0 5019 | 55956 | -57.6554 | 020756 | > | 29583
40 | 4sa5| o0 4545 | 50637 | 518703 | 018673 | 77) | 29573
s | 4103| o0 4103 | 457.58 | 472824 | 017022 | 201 | 29563
2 | 3692 0 3692 | 41582 | 466193 | -0.16783 | *** | 20554
13| B3| o0 313 | 37709 | 457853 | 016483 | %0 | 29544
30,110
a4 | 2962 0 2962 | 340,02 | -438167 | -0,15774 O] 29535
45 | 2639 0 2639 | 30513 | 412335 | -0.14844 | PO | 29527
a6 | 2343 | o0 2343 | 273,09 | 387949 | -0.13966 | 7V%% | 295,19
47 | 2073 0 2073 | 24674 | 394373 | 014197 | P50 29511
48 | 1828 o0 1828 | 22099 | 381868 | 013747 | % | 29504
49 | 1606 | 0 1606 | 19689 | -362872 | 013063 | 4121 20496
50 | 1406| 0 1406 | 17438 | 337830 | 012162 | 0 | 204,80
st | 1227 o0 1227 | 15380 | 31,0981 | 011195 | 22170 20483
2| 1068| 0 1068 | 13791 | 31,1057 | 011198 | 207 | 20477
s3] 27| o0 92.7| 12579 | 33,0899 | -0.11912 | *¥74 | 20470
s4 | 804 0 804 | 11372 | 333206 | -0.11995 | **%] | 204,63
28711
55| 698| 0 69,8 | 102,04 | -322420 | -0,11607 5| 29457
56 | 606] 0 60,6 | 91,02 | -30.4224 | -0,10952 | 28,602 | 294,51
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T.gia Luu lugng m¥/s Qéd 1 pyo | pav | vhe | znbd
n * tran
gio Quadén | Qp,aicn Qaénts m’/s m?/s 10°m3 10°m? m
3
57 520 0 529 | 8089 | -27.0855 | -0,10075 ZS’SOé 204 45
58 465 | 0 46,5 71,74 | -252423 | -0,09087 28’4”7) 294,40
59 4121 0 412 63,62 | 22,4210 | -0,08072 28’333 29435
60 370| 0 370 | 5654 | -19.5424 | -0,07035 28’253 20432
61 337 0 33,7 50,47 | -16,7685 | -0.06037 28’192 294,28
62 312 0 312 4534 | -14,1450 | -0,05092 28’142 29425
63 204 0 204 | 4111 -11,7052 | -0,04214 28’102 20423
64 2821 0 282 37,67 | -9.4736 | -0,03411 28’07% 29421
65 275 0 275 3497 | -7.4684 | -0,02689 28’042 294,19
66 270 0 270 | 32.85| -5.8496 | -0,02106 28’02‘2‘ 204,18
67 270 0 27.0 3120 | 42942 | -0.01546 28’003 294,17
68 270 0 270 | 3015 | -3.1523 | -0,01135 27’991 204,17
Do thi két qua diéu tiét 1a kiém tra (P=0,2%)
PIEU TIET LU KIEM TRA P=0.2%
3200 : : : 304.0
—— |
3000 /rDmh li 2610,0 m¥s | | 303.0
2800 i i ;
2600 i {Qxi max 2491,95 ms | | 3020
2400 IK 301.0
2200 I
2000 ” \ !Zhﬁ max 298,47 m | 3000
= Il N L 2900
= 1600 N 298.0
o / 3 '
3 1400 };L \ L 2970
= 1200 \\
= 1000 /1] NN | 2060
800 ,/ / / \\ \““\ 295.0
e 4Y/ N ~—
—_ / \\ - 294.0
400
200 / \ 293.0
0 —/ ' L2020
B.diu 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64
Thoi gian ( gitr) ‘ —Qdin ——Qin  —7h) ‘
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	QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN ĐĂK GLUN
	Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	Điều 2. Cơ sở pháp lí để xây dựng Quy trình
	Mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy điện Đăk Glun phải tuân thủ:
	Điều 3. Các thông số chính của công trình.
	1. Tên công trình: Công trình thủy điện Đăk Glun.
	2. Địa điểm xây dựng: Trên suối Đăk Glun, là nhánh cấp I của sông Bé, thuộc địa phận xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập và xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
	3. Cấp công trình: Công trình cấp II.
	4. Thông số kỹ thuật chính:
	Điều 4. Nhiệm vụ vận hành công trình hồ chứa thủy điện Đăk Glun nhằm đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ công trình theo thứ tự ưu tiên sau:
	1. Trong mùa lũ:
	Điều 6. Vận hành thiết bị cơ khí thủy công và thiết bị cơ khí thủy lực
	1. Việc vận hành các thiết bị cơ khí thủy công và thiết bị cơ khí thủy lực công trình thủy điện Đăk Glun phải tuân thủ quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị do Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn phê duyệt trên cơ sở thực tế vận hành và tài liệu của cơ quan tư vấn thiết kế, nhà chế tạo và cung cấp thiết bị.
	2. Các quy trình vận hành và quy trình bảo trì công trình phải được hiệu chỉnh khi phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng công trình.
	- Tổ chức quan trắc lượng mưa theo quy định; quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy ít nhất 04 lần/ngày vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ.
	Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn phải thực hiện việc quan trắc, dự báo như sau: Tổ chức đo đạc, quan trắc lượng mưa theo quy định; lưu lượng đến hồ, lưu lượng qua đập tràn, qua nhà máy, mực nước thượng, hạ lưu hồ ít nhất 02 lần một ngày vào lúc 07 giờ và 19 giờ.
	3. Trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu:
	a) Trong mùa lũ.
	- Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa lũ, Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn phải cung cấp bản tin dự báo và số liệu quan trắc, tính toán quy định tại điểm a khoản 1 Điều này cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ trước 10 giờ hàng ngày.
	- Khi dự báo có mưa, lũ hoặc xuất hiện mưa lũ, Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn phải cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy định tại điểm b khoản 1 Điều này cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.
	b) Trong mùa cạn.
	Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn phải cung cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia các số liệu quan trắc lưu lượng đến hồ, lưu lượng qua đập tràn, qua nhà máy, mực nước thượng và hạ lưu hồ.
	c) Hàng ngày, trong suốt cả năm, Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn phải cung cấp số liệu vận hành hồ về quan trắc, đo đạc, tính toán lên website http://thuydienvietnam.vn.
	4. Trách nhiệm giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước:
	Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn tổ chức giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước như sau:
	a) Thông số giám sát:
	Thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại điểm 1, điểm 2 và điểm 3 mục a; thực hiện giám sát định kỳ đối với thông số quy định tại điểm 4 mục a; giám sát bằng camera đối với các thông số quy định tại điểm 2, điểm 4 mục a.
	c) Chế độ giám sát:
	- Đối với thông số giám sát tự động, trực tuyến, không quá 15 phút 01 lần;
	- Đối với thông số giám sát định kỳ, tối thiểu vào các thời điểm 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ, 19 giờ trong mùa lũ; không quá 12 giờ 01 lần và tối thiểu vào các thời điểm 07 giờ và 19 giờ trong mùa cạn và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 10 giờ sáng ngày hôm sau.
	5. Trách nhiệm báo cáo:
	Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn có trách nhiệm báo cáo kết quả vận hành giảm lũ và trạng thái làm việc của công trình như sau:
	a) Chậm nhất 02 ngày sau khi kết thúc đợt lũ, Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn phải báo cáo kết quả vận hành, trạng thái làm việc sau đợt lũ của hồ và các thông tin có liên quan đến Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, Sở Công Thương, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để theo dõi, chỉ đạo.
	b) Hàng năm, chậm nhất sau 15 ngày khi kết thúc mùa lũ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy trình này, phải báo cáo kết quả vận hành trong mùa lũ, trạng thái làm việc trong mùa lũ của hồ, các đề xuất, kiến nghị và các thông tin có liên quan đến Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, Sở Công Thương, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để theo dõi, chỉ đạo.
	6. Phương thức cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo:
	Việc cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này được thực hiện theo một trong các phương thức sau:
	- Bằng fax.
	- Chuyển bản tin bằng liên lạc.
	- Chuyển bản tin bằng mạng vi tính.
	- Thông tin trực tiếp qua điện thoại.
	- Liên lạc bằng máy thông tin vô tuyến điện.
	- Các hình thức thông tin, liên lạc khác.
	Văn bản gốc phải được gửi qua đường bưu điện để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý.
	Điều 8. Phối hợp vận hành giữa Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn với chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước khác trên cùng lưu vực sông Bé và các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan
	Điều 10. Vận hành công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu
	1. Việc vận hành công trình thủy điện Đăk Glun phải đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ du hồ chứa theo quy định của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 và theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.
	2. Đảm bảo duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập không nhỏ hơn 1,01 m3/s. Trường hợp thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất ở hạ du, phải phối hợp chặt chẽ với địa phương và các tổ chức khai thác, sử dụng nước có liên quan để điều chỉnh chế độ vận hành phát điện hoặc lưu lượng xả nước qua đập cho phù hợp.
	3. Việc vận hành xả đảm bảo dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ du hồ chứa thủy điện Đăk Glun được thực hiện qua các tua bin khi nhà máy phát điện hoặc công trình xả đặt trong thân đập.

	Chương II
	VẬN HÀNH HỒ CHỨA ĐĂK GLUN RONG MÙA LŨ
	Điều 11.Quy định mực nước trước lũ, mực nước đón lũ
	Điều 13. Vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình khi xuất hiện lũ
	1. Nguyên tắc cơ bản: Duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường 294,0m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện, tự tràn qua tràn tự do.
	2. Không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường 294,0m đến cao trình mực nước lũ kiểm tra 298,47 m để điều tiết cắt, giảm lũ.
	3. Khi các hồ trên lưu vực vận hành giảm lũ cho hạ du, hồ thủy điện Đăk Glun phải tham gia phối hợp giảm lũ cho hạ du như sau:
	a) Vận hành với lưu lượng xả qua nhà máy kết hợp phát điện với tổng lưu lượng không lớn hơn lưu lượng đến hồ cùng thời điểm.
	b) Khi mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường 294,0m thì vận hành theo chế độ của tràn tự do. Mực nước hồ phụ thuộc theo chế độ điều tiết tự nhiên của tràn tự do.
	c) Sau đỉnh lũ, khi mực nước hồ giảm dần về mực nước dâng bình thường thì vận hành duy trì ở MNDBT:
	Điều 14. Vận hành của hồ chứa trong điều kiện bình thường khi không có lũ
	1. Điều kiện thực hiện: Khi điều kiện thời tiết bình thường, dự báo không có lũ về hồ, không có các trường hợp bất thường quy định tại Điều 15.
	Điều 15. Vận hành hồ chứa trong tình huống bất thường
	1. Các tình huống bất thường quy định trong Quy trình này bao gồm:
	a) Các tình huống mưa lũ vượt tần suất thiết kế, động đất vượt tiêu chuẩn thiết kế, các tình huống khẩn cấp khác có nguy cơ gây mất an toàn công trình hồ chứa.
	b) Các trường hợp bất thường quy định tại Điều 18, 19 của Quy trình này.
	c) Các tình huống bất thường khác liên quan đến an toàn hạ du do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước quyết định.
	2. Cho phép Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn vận hành công trình, hồ chứa thủy điện Đăk Glun khác với quy định tại Điều 13, 14 của Quy trình này trong các trường hợp xảy ra sự cố hoặc những tình huống bất thường có nguy cơ gây mất an toàn công trình quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều này.
	3. Khi xảy ra các tình huống quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn phải triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, đồng thời thông báo về UBND tỉnh Bình Phước, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Phước, UBND huyện Bù Gia Mập và Bù Đăng để kịp thời chỉ đạo và thông báo cho chính quyền địa phương phổ biến đến nhân dân vùng hạ du của công trình có biện pháp chống lũ, đảm bảo an toàn về con người và tài sản.
	4. Trường hợp đập hoặc các thiết bị của công trình bị hư hỏng hoặc sự cố đòi hỏi phải tháo nước nhằm đảm bảo an toàn công trình, trước khi tháo nước, Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn phải lập phương án xử lý với kế hoạch cụ thể đảm bảo khống chế độ hạ thấp mực nước sao cho không gây mất an toàn đập, các công trình ở tuyến đầu mối và hạ du, trình Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước quyết định phương án xử lý.
	Điều 16. Nguyên tắc vận hành trong mùa cạn
	1. Bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
	2. Căn cứ lưu lượng đến hồ, mực nước hồ để quyết định lưu lượng xả, thời gian xả phù hợp theo quy định của Quy trình này.
	3. Căn cứ vào dự báo dòng chảy đến hồ, yêu cầu sử dụng nước tối thiểu ở dưới hạ du để điều chỉnh giảm lưu lượng xả phù hợp với quy định của Quy trình này.
	Điều 17. Vận hành phát điện, xả nước trong mùa cạn.
	1. Các thời kỳ vận hành xả nước hồ chứa trong mùa cạn.
	a) Thời kỳ I: Từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12.
	b) Thời kỳ II: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 4.
	c) Thời kỳ III: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6.
	2. Thẩm quyền quyết định vận hành hồ trong mùa cạn.
	a) Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn chủ động vận hành hồ nhưng phải tuân thủ các quy định tại khoản 3 Điều này, trừ các trường hợp phải điều chỉnh chế độ vận hành quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 18, Điều 19 của Quy trình này.
	b) Trong quá trình vận hành theo quy định tại khoản 3 Điều này, trường hợp nếu có yêu cầu về cấp nước cho hạ du thì Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định việc điều chỉnh lưu lượng, thời gian vận hành hồ chứa cho phù hợp.
	3. Vận hành hồ Đăk Glun trong mùa kiệt

	Chương IV
	CÁC TRƯỜNG HỢP VẬN HÀNH KHÁC
	Chương V
	QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	Quyết định vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Glun theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền trong trường hợp bất thường theo quy định tại Điều 20 của Quy trình này, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước để chỉ đạo, xử lý.
	Điều 24. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã bị ảnh hưởng bởi việc xả lũ của hồ chứa thủy điện Đăk Glun
	1. Khi nhận được thông báo lệnh vận hành từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện phải thông báo ngay đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở hạ du bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thiệt hại do lũ lụt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thông báo để nhân dân biết và triển khai các biện pháp ứng phó.
	2. Việc thông báo các lệnh vận hành tới Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: văn bản, điện thoại, tin nhắn hoặc thông báo trực tiếp bằng các hình thức phù hợp khác. Trường hợp không thực hiện thông báo lệnh vận hành bằng văn bản, thì người nhận được thông báo phải thông báo lại bằng văn bản và lưu trữ để phục vụ việc kiểm tra, giám sát.
	Điều 25. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
	Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh: kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa công trình thuỷ điện này; đề xuất các biện pháp xử lý các sự cố khẩn cấp đối với đập, hồ chứa thuỷ điện Đăk Glun; tham mưu báo cáo Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ theo quy định và trong các trường hợp bất thường vượt quá khả năng ứng phó của địa phương (nếu có).
	Điều 26. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
	1. Kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn thực hiện các quy định trong Quy trình này.
	2. Định kỳ 5 năm, trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Glun do Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn gửi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.
	3. Định kỳ hàng năm, trên cơ sở Báo cáo hiện trạng an toàn đập công trình thủy điện Đăk Glun do Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn gửi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.
	Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Glun
	Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Đăk Glun, nếu có nội dung chưa hợp lý cần sửa đổi, bổ sung, Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan phải kiến nghị kịp thời bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để xem xét, quyết định./.
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